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LỚI NÓI ĐẦU 


Thư viện Đông Dương. Kho Lưu trữ trung ương được thành lập năm 19158. Trung tâm hiện 

đang bảo quản các phông và khối tài liệu lưu trữ của các cơ quan trung ương và các cơ 
quan thuộc Bắc Kỳ thời kì Pháp thuộc gôm các tài liệu hành chính và tài liệu kĩ thuật, trong đó có 
khói tài liệu kiên trúc của hơn 100 công trình xây dựng tại Bắc Kỳ. Các công trình tập trung chủ 
yếu vào các công trình kiến trúc xây dựng tại Hà Nội. Đây là khôi tài liệu lưu trữ rất có giá trị 
phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử Hà Nội. 


T tâm Lưu trữ Quốc gia I, tiên thân là Kho Lưu trữ trung ương thuộc Nha Lưu trữ và 


Hướng tới Đại lễ kỉ niệm Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội 2010, trong khuôn khuôn khô 
hợp tác giữa Cục Văn Thư và Lưu trữ nhà nước và Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Trung tâm Lưu 
trữ quốc gia I phối hợp với Trung tâm Văn hoá Pháp và Lưu trữ quốc gia Pháp tổ chức triển lãm 
“Kiến trúc các công trình xây dựng tại Hà Nội thời kì Pháp thuộc”. Cuộc triển lãm là một minh 
chứng về môi quan hệ hợp tác năng đông và hiệu quả giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực bảo 
vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 32 công trình kiến trúc được lựa chọn trong sô rất nhiều tài 
liệu sẽ được giới thiệu tại triên lãm. 54 bản vẽ thiết kế và 14 bức ảnh sẽ minh hoạ cho di sản văn 
hóa này của Hà Nội. 

Đề có thê giới thiệu rộng rãi với đông đảo công chúng, Ban Tô chức triển lãm đã biên soạn và ấn 
hành tập sách ảnh triển lãm này với hy vọng cuốn sách này sẽ giúp các bạn biết nhiều hơn nữa 


đền di sản văn hóa Việt Nam. 


Ban Tô chức 


I[NTROIDUC HION 


en 1916 et relevant du Service des ArchIves et BIbliothèques de l”Indochine. Actuelle- 

ment, le Centre conserve les fonds et documents, archIvés par les oreanIsmes cenfraux 
vIetnamlens aInsI que ceux des servIces admimIstratifs du TonkIn à l*époque coloniale Íranca1se 
tels que les documents techniques et en particulier les plans architecturaux de plus de 100 monu- 
menfs et constructions. lÏ sˆag1t notamment dˆœuvres archItecturales réalIsẻes à HanolI. Ces 
arch1ves sont une contrIbution Inestimable à la connaIssance et à l“hIistoIre de Hano1. 


| e Centre des ArchIves natIonales No.l étaIt autrefoIs le dépôt central des Archives, fondéẻ 


En l“honneur de la Grande fête du Millénaire de Thăng Long — Hà Nội célébrée en 2010 et dans 
le cadre de la coopération entre la Direction dˆEtat des ArchIves du Vietnam et lÀAmbassade de 
France à Hanoi, le Centre des ArchIves natlonales No. organise, en collaboration avec Ï'Espace - 
Centre Cultuel FrancaIs de Hanol et les Archives Nationales de France, une exposItion 1ntitulée : 
« L/architecture des monuments construIts à Hanol à l°époque coloniale ÍrancaIse ». Ceffe expoSI- 
tion 1llustre une coopération dynam1ique et Íructueuse entre le Vietnam et la France dans le do- 
maine de la préservafion et de la valorIsation des archIves. Ainsli, Ï*exposItion présentera 32 
monuments et constructions sélecflonnées parmi les nombreux documents. 54 plans et l4 photos 
mettront en lumIère ce pafrimoine culturel de HanoI1. 


Dans le but de falre profiter un très laree public de cette 1nitlative, le Comité d”organIsaflon a 
concu et édité un catalogue de lexposItlon, souhaItant ains1 sensIb1liser le plus grand nombre à la 
rIchesse du patrImoIne culturel vIietnamIen. 


Le Comité dˆorøanisation 


KIÊN TRÚC THỜI KỶ THUỘC ĐỊA Ở HÀ NỘI 


Từ hình ảnh châu âu thu nhỏ đến một đô thị mang phong cách Á đông 


Pháp. Tử lúc này, người Pháp đã khởi công xây dựng các công 

trinh kiên cô trên khu nhượng địa, chính thức mở đâu cho thời 
kỳ xây dựng quy mô của chính quyên Pháp ở Hà Nội và các tỉnh trong 
cả nước. 


N= 1873 là mốc đánh dấu sự xâm chiếm Hà Nội của thực dân 


Những công trình chính thống của người Pháp ở thuộc địa được xây 
dựng hâu hết do các kiến trúc sư Pháp thiết kê. Các công trinh này được 
xây dựng. vào những năm cuối thê kỷ XIX hoặc đâu thê kỷ XX như Phủ 
Toàn quyên Đông Dương, Toà Đốc lý Hà Nội, Toà án Hà Nội, trụ sở 
Công ty đường sắt Vân Nam, øa xe lửa Hà Nội, Phủ Thống Sứ Bắc Kỹ. 


Các công trình mang phong cách kiểu cô điển tạo sự trang nghiêm đồ sộ 
biêu hiện sự vững vàng của chính quyên bảo hộ và ý định ở lại Việt 
Nam lâu dài của người Pháp. 

Các kiến trúc sư Pháp có kiến thức vững chăc về kiến trúc cô điển Hy 
Lạp - La Mã và kiến trúc Châu Âu sau này. Các trục đối xứng nghiêm 
ngặt, nhịp điệu lặp đi lặp lại của những hàng cột, hệ cầu trúc “dâm, cột” 
và “thức” theo phong cách cô điển đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. 
Người Pháp đã đưa phong cách Tân Cô điển một cách tự nhiên hoà nhập 
cùng một sô xu hướng kiến trúc khác vào các công trình xây dựng mà 
không rơi vào phong cách phục cô. Phong cách Tân cô điển phát triển 
mạnh hơn vào g1a1 đoạn sau này. 


Kiến trúc Pháp xâm nhập vào Việt Nam trong quá trình lâu đài và được 
chia ra thành các thời kỳ sau: 


a. Thời kỳ đầu 1873 - 1900 
Những hoạt động về xây dựng đầu tiên của Pháp trong khoảng những 


TS. KTS Nguyễn Đình Toàn 


năm 1873 -1880 đến năm 1900 và kiến trúc thời kỳ này có thê có tên gọi 
chung là: Kiến trúc thuộc địa tiên kỳ và phương pháp xây dựng đô thị 
kiểu Châu Âu được du nhập. Cấu trúc tông thể dựa trên những nguyên 
tắc tô chức các thương điểm Châu Âu ở Hải ngoại với lỗi bố cục truyền 
thống theo trục đối xứng và đường phố theo dạng hình học... 


Thời kỳ này, tình hình chính trị chưa ôn định, kiến trúc thuộc địa kiểu 
trại lĩnh của quân đội viễn chinh Pháp chiêm lĩnh ưu thê nhăm củng cô 
VỊ trí caI trỊ của Pháp ở Băc Kỳ. 

b. Thời kỳ 1900 - 1920 


Khu vực thị dân cũ của các tỉnh lẻ và các đô thị cũ bắt đầu phát triên, 
các công trình nhà ở được xây dựng đa sô là 2 _ 3 tầng. Điều quan trọng 
là nhà ở thị dần chịu ảnh hưởng của VIỆC xây dựng mới và trang trí kiến 
trúc thuộc địa tiên kỳ thể hiện trong cấu trúc mặt băng và hình thức 
trang trí. 


Đây là thời kỳ tiễn hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở 
Đông Dương, kiến trúc chủ yếu là các loại công thự, dinh thự, công sở 
hoặc nửa dinh thự nửa công sở, một số dạng công trình kiến trúc kiểu 
“chính thông” lợp mái bằng đá ardoise, có tâng hầm và tầng mái. 


Từ năm 1900 Chính quyền Pháp ở Đông Dương đã tiến hành công cuộc 
xây dựng các cơ quan đầu não ở Hà Nội với mục đích biển Hà Nội 
thành Thủ đồ của Liên bang Đông Dương. 

Kiến trúc của thời kỳ này cũng được nghiên cứu sâu để thoát khỏi chủ 
nghĩa công năng đơn giản của kiến trúc thuộc địa tiên kỳ. Phong cách 
kiến trúc tân cô điển được dùng phố biến trong các công sở của nên 
hành chính thực dân Pháp, với đặc điểm bồ cục đỗi xứng được khai thác 


thê hiện tính bê thê và hoành tráng qua các mặt chính có hình khôi kiên 
trúc nặng nê ở các tâng dưới tập trung vào việc trang trí các chị tiệt. 


VỊ trí của các công trình đó cũng là điểm nhãn trong tổng thê không 
gian quy hoạch. Người Pháp muôn thông qua kiến trúc thê hiện sức 
mạnh áp đảo của chính quyên thực dân, đồng thời gây ảnh hưởng của 
văn hoá Pháp vào Việt Nam. 


KTS Auguste Henri Vildieu là Chánh Sở Kiến trúc trung ương ở Hà Nội 
đã kêu gọi kiên thiệt một nên kiên trúc cô điên đê chính phục dân bản 
địa, biêu thị quyên lực của người Pháp ở Đông Dương. 


c. Thời kỳ 1920 - 1945 


Điểm đáng chú ý trong thời kỳ này là quy hoạch và xây dựng nhà cửa 
phát triền mạnh theo xu hướng mới. Bên cạnh các nhu cầu về sử dụng, 
người Pháp còn quan tâm nhiều đến thâm mỹ kiến trúc của mỗi ngôi 
nhà. Trong đó phải kê đến sự đóng góp của Toàn quyên Đông Dương 
Maurice Long trong việc sử dụng các kiến trúc sư giỏi từ Pháp và các 
thuộc địa khác sang. Họ có những ý tưởng mới trong việc định hướng 
phát triển kiên trúc Pháp ở bản địa. 

Ernest Hébrerd, Arthur Kruze cùng một số kiến trúc sư khác là những 
người đi đầu cho xu hướng sáng tác đó. 


Các phong cách kiên trúc mới được thể nghiệm thay thê cho phong cách 
kiến trúc cô điển Pháp được du nhập từ chính quốc. Đó là xu hướng tìm 
tòi các phong cách kết hợp á - Âu, tức là khai thác các đặc điểm kiến 
trúc truyền thông cũng như chú ý đến khí hậu và vật liệu địa phương. 
Một trào lưu đáng kể trong giai đoạn này là Art Deco với những đặc 
trưng của kiến trúc hiện đại thoát ly khỏi những chi tiết kiến trúc cô 
điển, hướng tới cách xử lý hình khối và đường nét hình học đơn giản. 
Nó trở thành một trào lưu mạnh, phát triển song song tôn tại với phong 
cách Đông Dương. Cả hai xu hướng này đã để lại nhiều tác phẩm kiến 
trúc có giá trỊ. 

Những đặc điểm chính trong sự phát triển của kiến trúc thuộc địa 


Hệ thông luật lệ quản lý đô thị kiêu phương Tây và phương pháp quy 


hoạch đô thị được áp dụng khá chặt chẽ. Trong quy hoạch đô thị, những 
vị trí thuận lợi được dành cho các công thự của bộ máy cai trỊ, các dinh 

thự dành cho các viên chức cao cấp và quan lại phong kiến, thể hiện sự 

phân biệt tâng lớp rõ rệt. 


Trường học, nhà thương được xây dựng, đường xá được mở mang, 
chỉnh trang. Môi trường đô thị được cải thiệt từng bước. Những khu nhà 
biệt thự là các khu nhà Ô chuột tôn tại song song phản ánh rõ nét đặc 
tính đôi lập giai cấp. 

ở các đô thị đã hình thành khá đây đủ các công trình công nghiệp, 
thương nghiệp và dịch vụ, các công sở nhà ở của viên chức thượng lưu, 
trung lưu trong bộ máy cai trị. Đô thị bước đâu thay đối về hình thức, 
nhưng chưa thay đối căn bản về chất. Khu công nghiệp, thương mại, văn 
hoá vui chơi giải trí chưa hình thành riêng biệt mà còn xây dựng xen lẫn 
với nhau. 


Tuy vậy, đánh giá khách quan về quy hoạch đô thị Pháp thuộc cần phải 
thây răng Pháp là một nước có nên văn minh sớm phát triển của Châu 
Âu, kiến trúc - quy hoạch của họ đã đạt tới một đỉnh cao, những công 
trinh kiến trúc thời Pháp thuộc đã xây dựng để lại có một giá trị đặc biệt 
về phương diện nghệ thuật và kỹ thuật nhiệt đới hoá như “khu phố Tây” 
của Hà Nội, các phô Tây ở Sài Gòn, Huế, Hải Phòng, Nam Định... các 
khu nghỉ dưỡng Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Bạch Mã, Đồ Sơn. 


ở Hà Nội, các công trình kiến trúc xây dựng với quy mô lớn và phong 
cách kiến trúc Châu Âu đa dạng, đặt nền tảng vê phong cách kiến trúc, 
kỹ thuật cho các khu vực khác. Các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc 
xây dựng ở Hà Nội là những ví dụ điển hình đại diện cho cả nước về 
phong cách kiến trúc như: nhà ở, biệt thự, công sở, nhà thương, trường 
học, thư viện, bảo tàng, viện nghiên cứu... 

Người Pháp đã cho du nhập các vật liệu, kỹ thuật và công nghệ xây 
dựng mới làm thay đôi bộ mặt đô thị như: 

: Xi măng, vật liệu mới đối với thị trường xây dựng Việt Nam lúc 
đó được người Pháp nhập khẩu rôi sau đó xây dựng nhà máy để sản xuất 
phục vụ nhu cầu kiến thiết nhà cửa, cầu đường, nó trở thành vật liệu 


chính đề đính kết sạch, đá, bê tông... trong việc xây dựng mỗi công 
trinh. 


: Bê tông cốt thép lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, lúc đầu chỉ 
sử dụng ở các công trình lớn sau đã trở nên thông dụng ở các nhà ở kiêu 
biệt thự. Sự xuất hiện bê tông cốt thép đem lại cho công trình kiến trúc 
nhiêu khả năng phong phú hơn về tô hợp khối. 


- Vật liệu sắt thép được sử dụng rộng rãi trong kết cầu câu, dâm, 
dàn phát huy tác dụng đôi với kết câu vì kèo vượt khâu độ lớn. Đó là 
điểm mạnh để có thể xây dựng các công trình lớn. Loại thép hình (chữ I, 
U, L) dùng nhiêu nhất là sàn nhà, dầm, lanh tô. 


- Ngói ardoise mang từ Pháp sang để lợp các công trình hành 
chính và một sô dinh thự. Vật liệu kính được đưa vào sử dụng rộng rãi 
kêt hợp cửa chớp gô lần đâu có ở Việt Nam. 


¬ Vật liệu đất nung làm gạch xây, gạch có lỗ rỗng, ngói máy thay 
cho ngói ta vẫn lợp ở công trình kiến trúc dân gian do công ty gạch ngói 
Đông Dương sản xuất theo kỹ thuật Pháp. Các công thoát nước băng 
gang, băng gốm, vật liệu gốm được sử dụng rộng rãi. 


: Vật liệu trang trí bằng gạch men, gốm, sứ chi tiết hoa văn được 
vẽ, in, khắc hoạ đa sắc, phong phú. Gạch hoa là vật liệu lát sàn cũng là 
loại hình vật liệu mới mẻ được người Pháp đưa vào nước ta để dùng cho 
các công trình của họ. 


ảnh hưởng qua lại giữa hai nên kiến trúc hình thành nét văn hoá của một 
đô thị mang phong cách á Đông: 


Kiến trúc thuộc địa đưa vào Việt Nam là loại kiến trúc đã tạo nên một 
loại hình đô thị mới chịu ảnh hưởng phương Tây gia1 đoạn cận đại. 
Nhiều công trình được xây dựng trên khắp đất nước, tập trung ở các 
thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn - Chợ Lớn, Hải Phòng, Nam Định, 
Huế, Đà Lạt... Các thể loại công trình này xây dựng chủ yêu phục vụ 
cho nhu câu của bộ máy cai trị thực dân Pháp ở Việt Nam. Các công 
trình cho người Việt Nam cũng phải tuân theo quy hoạch của người 
Pháp. 


Kiến trúc Pháp xâm nhập vào Việt Nam trải qua một quá trình lâu dài, 
cùng phát triển song song tôn tại với kiến trúc bản địa. Trong quá trình 
đó đã xuất hiện hai xu hướng trái ngược nhau: Âu hoá và chỗng Âu hoá 
cả về văn hoá kiên trúc và kiên trúc. Xã hội Việt Nam thời kỳ đó chưa 
có đây đủ các điều kiện để tiếp nhận kiến trúc Pháp, kiến trúc Việt Nam 
bị lần át bởi kiến trúc Pháp và phải đón nhận một cách bắt buộc. 

Trong giai đoạn đâu, yêu tô truyền thống được thay thế bởi yếu tô kiến 
trúc mới. Nhưng đến đầu những năm 20 kiến trúc Pháp đã có những 
biến đôi đề thích nghi với môi trường tự nhiên và văn hoá bản địa. Kiến 
trúc Việt Nam đã có những ảnh hưởng đối với kiến trúc Pháp. Quá trình 
giao lưu đã bắt đâu làm biến đồi nên kiến trúc về các phương diện, 
khiến cho kiến trúc Việt Nam lật sang trang mới. Nhu cầu xây dựng của 
nhiêu tâng lớp xã hội sau những năm 30 ngày càng tăng nhanh. Cũng 
vào thời gian này bản thân người Pháp đặc biệt là trí thức tiễn bộ cũng 
thây răng không thê “đề cao” văn hoá Pháp mà chỉ có áp đặt nguyên bản 
kiểu cách kiến trúc Pháp vào một nước có truyền thông văn hoá lâu đời. 
Hình thái đô thị thuộc địa đặc thù rõ xuật hiện rõ nét nhất là ở Hà Nội, 
bao gôm hai thành phần khác biệt nhau, nhưng có ảnh hưởng lẫn nhau. 
Đó cũng là quá trình vận động, biến đôi lôgíc dẫn đến sự hoà nhập của 
hai nên kiến trúc. Đây là một quá trình từ tiếp xúc đến sự kết hợp văn 
hoá và cuối cùng là sự hoàn thiện mang nét đặc thù riêng... 


Kiến trúc Pháp thoạt đầu du nhập vào Việt Nam băng con đường xâm 
lược. Chính quyên thực dân đã nhanh chóng khắng định và tạo lập ra 
những giá trỊ lớn lao về kiến trúc, đô thị và thâm mỹ bởi sự thích ứng 
với môi trường tự nhiên và văn hoá của nước sở tại, để lại một di sản 
lớn có giá trỊ về các mặt văn hoá, kiến trúc và công năng. 

Băng những giải pháp và thủ pháp đối phó, các công trình do người 
Pháp xây dựng đã đạt được những thành công, tạo ra một xu hướng kiến 
trúc mới có bản sắc riêng, thích ứng với các điều kiện tự nhiên, khí hậu 
và khai thác, vận dụng các giá trỊ truyền thống văn hoá bản địa. 


KIÊN TRÚC THỜI KỶ THUỘC ĐỊA Ở HÀ NỘI (TIENG PHÁP) 


Từ hình ảnh châu âu thu nhỏ đến một đô thị mang phong cách Á đông 


Pháp. Từ lúc này, người Pháp đã khởi công xây dựng các công 

trình kiên cô trên khu nhượng địa, chính thức mở đâu cho thời 
kỳ xây dựng quy mô của chính quyên Pháp ở Hà Nội và các tỉnh trong 
cả nước. 


N" 1873 là mốc đánh dấu sự xâm chiếm Hà Nội của thực dân 


Những công trình chính thống của người Pháp ở thuộc địa được xây 
dựng hâu hết do các kiến trúc sư Pháp thiết kê. Các công trình này được 
xây dựng. vào những năm cuối thê kỷ XIX hoặc đâu thê kỷ XX như Phủ 
Toàn quyên Đông Dương, Toà Đốc lý Hà Nội, Toà án Hà Nội, trụ sở 
Công ty đường sắt Vân Nam, øa xe lửa Hà Nội, Phủ Thống Sứ Bắc Kỹ. 


Các công trình mang phong cách kiểu cô điển tạo sự trang nghiêm đồ sộ 
biêu hiện sự vững vàng của chính quyên bảo hộ và ý định ở lại Việt 
Nam lâu dài của người Pháp. 

Các kiến trúc sư Pháp có kiến thức vững chắc về kiến trúc cô điển Hy 
Lạp - La Mã và kiên trúc Châu Âu sau này. Các trục đôi xứng nghiêm 
ngặt, nhịp điệu lặp đi lặp lại của những hàng cột, hệ cầu trúc “dâm, cột” 
và “thức” theo phong cách cô điển đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. 
Người Pháp đã đưa phong cách Tân Cô điển một cách tự nhiên hoà nhập 
cùng một sô xu hướng kiến trúc khác vào các công trình xây dựng mà 
không rơi vào phong cách phục cô. Phong cách Tân cô điền phát triển 
mạnh hơn vào g1a1 đoạn sau này. 


Kiến trúc Pháp xâm nhập vào Việt Nam trong quá trình lâu dài và được 
chia ra thành các thời kỳ sau: 


a. Thời kỳ đầu 1873 - 1900 
Những hoạt động về xây dựng đầu tiên của Pháp trong khoảng những 


TS. KTS Nguyễn Đình Toàn 


năm 1873 -1880 đến năm 1900 Và kiến trúc thời kỳ này có thể có tên gọi 
chung là: Kiến trúc thuộc địa tiền kỳ và phương pháp xây dựng đô thị 
kiểu Châu Âu được du nhập. Cấu trúc tông thể dựa trên những nguyên 
tặc tô chức các thương điêm Châu Âu ở Hải ngoại với lỗi bố cục truyền 
thống theo trục đôi xứng và đường phô theo dạng hình học... 


Thời kỳ này, tình hình chính trị chưa ôn định, kiến trúc thuộc địa kiểu 
trại lính của quân đội viễn chinh Pháp chiêm lĩnh ưu thê nhăm củng cô 
VỊ trí caI trỊ của Pháp ở Băc Kỳ. 

b. Thời kỳ 1900 - 1920 


Khu vực thị dân cũ của các tỉnh lẻ và các đô thị cũ bắt đầu phát triển, 
các công trình nhà ở được xây dựng đa số là 2 -. tầng. Điều quan trọng 
là nhà ở thị dân chịu ảnh hưởng của việc xây dựng mới và trang trí kiễn 
trúc thuộc địa tiền kỳ thê hiện trong cầu trúc mặt bằng và hình thức 
trang trí. 


Đây là thời kỳ tiên hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở 
Đông Dương, kiến trúc chủ yếu là các loại công thự, dinh thự, công sở 
hoặc nửa dinh thự nửa công sở, một số dạng công trình kiến trúc kiểu 
“chính thông” lợp mái bằng đá ardoise, có tâng hầm và tầng mái. 


Từ năm 1900 Chính quyên Pháp ở Đông Dương đã tiễn hành công cuộc 
xây dựng các cơ quan đầu não ở Hà Nội với mục đích biên Hà Nội 
thành Thủ đồ của Liên bang Đông Dương. 


Kiến trúc của thời kỳ này cũng được nghiên cứu sâu để thoát khỏi chủ 
nghĩa công năng đơn giản của kiến trúc thuộc địa tiền kỳ. Phong cách 
kiến trúc tân cô điển được dùng phố biến trong các công sở của nên 
hành chính thực dân Pháp, với đặc điểm bồ cục đôi xứng được khai thác 


thê hiện tính bê thê và hoành tráng qua các mặt chính có hình khôi kiên 
trúc nặng nê ở các tâng dưới tập trung vào việc trang trí các chị tiệt. 


VỊ trí của các công trình đó cũng là điểm nhãn trong tổng thê không 
gian quy hoạch. Người Pháp muôn thông qua kiến trúc thê hiện sức 
mạnh áp đảo của chính quyên thực dân, đồng thời gây ảnh hưởng của 
văn hoá Pháp vào Việt Nam. 


KTS Auguste Henri Vildieu là Chánh Sở Kiến trúc trung ương ở Hà Nội 
đã kêu gọi kiên thiệt một nên kiên trúc cô điên đê chính phục dân bản 
địa, biêu thị quyên lực của người Pháp ở Đông Dương. 


c. Thời kỳ 1920 - 1945 


Điểm đáng chú ý trong thời kỳ này là quy hoạch và xây dựng nhà cửa 
phát triền mạnh theo xu hướng mới. Bên cạnh các nhu cầu về sử dụng, 
người Pháp còn quan tâm nhiều đến thâm mỹ kiến trúc của mỗi ngôi 
nhà. Trong đó phải kê đến sự đóng góp của Toàn quyên Đông Dương 
Maurice Long trong việc sử dụng các kiến trúc sư giỏi từ Pháp và các 
thuộc địa khác sang. Họ có những ý tưởng mới trong việc định hướng 
phát triển kiên trúc Pháp ở bản địa. 

Ernest Hébrerd, Arthur Kruze cùng một số kiến trúc sư khác là những 
người đi đầu cho xu hướng sáng tác đó. 


Các phong cách kiên trúc mới được thể nghiệm thay thê cho phong cách 
kiến trúc cô điển Pháp được du nhập từ chính quốc. Đó là xu hướng tìm 
tòi các phong cách kết hợp á - Âu, tức là khai thác các đặc điểm kiến 
trúc truyền thông cũng như chú ý đến khí hậu và vật liệu địa phương. 
Một trào lưu đáng kể trong giai đoạn này là Art Deco với những đặc 
trưng của kiến trúc hiện đại thoát ly khỏi những chi tiết kiến trúc cô 
điển, hướng tới cách xử lý hình khối và đường nét hình học đơn giản. 
Nó trở thành một trào lưu mạnh, phát triển song song tôn tại với phong 
cách Đông Dương. Cả hai xu hướng này đã để lại nhiều tác phẩm kiến 
trúc có giá trỊ. 

Những đặc điểm chính trong sự phát triển của kiến trúc thuộc địa 


Hệ thông luật lệ quản lý đô thị kiêu phương Tây và phương pháp quy 


hoạch đô thị được áp dụng khá chặt chẽ. Trong quy hoạch đô thị, những 
vị trí thuận lợi được dành cho các công thự của bộ máy cai trỊ, các dinh 

thự dành cho các viên chức cao cấp và quan lại phong kiến, thể hiện sự 

phân biệt tâng lớp rõ rệt. 


Trường học, nhà thương được xây dựng, đường xá được mở mang, 
chỉnh trang. Môi trường đô thị được cải thiệt từng bước. Những khu nhà 
biệt thự là các khu nhà Ô chuột tôn tại song song phản ánh rõ nét đặc 
tính đôi lập giai cấp. 

ở các đô thị đã hình thành khá đây đủ các công trình công nghiệp, 
thương nghiệp và dịch vụ, các công sở nhà ở của viên chức thượng lưu, 
trung lưu trong bộ máy cai trị. Đô thị bước đâu thay đối về hình thức, 
nhưng chưa thay đối căn bản về chất. Khu công nghiệp, thương mại, văn 
hoá vui chơi giải trí chưa hình thành riêng biệt mà còn xây dựng xen lẫn 
với nhau. 


Tuy vậy, đánh giá khách quan về quy hoạch đô thị Pháp thuộc cần phải 
thây răng Pháp là một nước có nên văn minh sớm phát triển của Châu 
Âu, kiến trúc - quy hoạch của họ đã đạt tới một đỉnh cao, những công 
trinh kiến trúc thời Pháp thuộc đã xây dựng để lại có một giá trị đặc biệt 
về phương diện nghệ thuật và kỹ thuật nhiệt đới hoá như “khu phố Tây” 
của Hà Nội, các phô Tây ở Sài Gòn, Huế, Hải Phòng, Nam Định... các 
khu nghỉ dưỡng Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Bạch Mã, Đồ Sơn. 


ở Hà Nội, các công trình kiến trúc xây dựng với quy mô lớn và phong 
cách kiến trúc Châu Âu đa dạng, đặt nền tảng vê phong cách kiến trúc, 
kỹ thuật cho các khu vực khác. Các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc 
xây dựng ở Hà Nội là những ví dụ điển hình đại diện cho cả nước về 
phong cách kiến trúc như: nhà ở, biệt thự, công sở, nhà thương, trường 
học, thư viện, bảo tàng, viện nghiên cứu... 

Người Pháp đã cho du nhập các vật liệu, kỹ thuật và công nghệ xây 
dựng mới làm thay đôi bộ mặt đô thị như: 

: Xi măng, vật liệu mới đối với thị trường xây dựng Việt Nam lúc 
đó được người Pháp nhập khẩu rôi sau đó xây dựng nhà máy để sản xuất 
phục vụ nhu cầu kiến thiết nhà cửa, cầu đường, nó trở thành vật liệu 
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chính đề đính kết sạch, đá, bê tông... trong việc xây dựng mỗi công 
trinh. 


: Bê tông cốt thép lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, lúc đầu chỉ 
sử dụng ở các công trình lớn sau đã trở nên thông dụng ở các nhà ở kiêu 
biệt thự. Sự xuất hiện bê tông cốt thép đem lại cho công trình kiến trúc 
nhiêu khả năng phong phú hơn về tô hợp khối. 


- Vật liệu sắt thép được sử dụng rộng rãi trong kết cầu câu, dâm, 
dàn phát huy tác dụng đôi với kết câu vì kèo vượt khâu độ lớn. Đó là 
điểm mạnh để có thể xây dựng các công trình lớn. Loại thép hình (chữ I, 
U, L) dùng nhiêu nhất là sàn nhà, dầm, lanh tô. 


- Ngói ardoise mang từ Pháp sang để lợp các công trình hành 
chính và một sô dinh thự. Vật liệu kính được đưa vào sử dụng rộng rãi 
kêt hợp cửa chớp gô lần đâu có ở Việt Nam. 


¬ Vật liệu đất nung làm gạch xây, gạch có lỗ rỗng, ngói máy thay 
cho ngói ta vẫn lợp ở công trình kiến trúc dân gian do công ty gạch ngói 
Đông Dương sản xuất theo kỹ thuật Pháp. Các công thoát nước băng 
gang, băng gốm, vật liệu gốm được sử dụng rộng rãi. 


: Vật liệu trang trí bằng gạch men, gốm, sứ chi tiết hoa văn được 
vẽ, in, khắc hoạ đa sắc, phong phú. Gạch hoa là vật liệu lát sàn cũng là 
loại hình vật liệu mới mẻ được người Pháp đưa vào nước ta để dùng cho 
các công trình của họ. 


ảnh hưởng qua lại giữa hai nên kiến trúc hình thành nét văn hoá của một 
đô thị mang phong cách á Đông: 


Kiến trúc thuộc địa đưa vào Việt Nam là loại kiến trúc đã tạo nên một 
loại hình đô thị mới chịu ảnh hưởng phương Tây gia1 đoạn cận đại. 
Nhiều công trình được xây dựng trên khắp đất nước, tập trung ở các 
thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn - Chợ Lớn, Hải Phòng, Nam Định, 
Huế, Đà Lạt... Các thể loại công trình này xây dựng chủ yêu phục vụ 
cho nhu câu của bộ máy cai trị thực dân Pháp ở Việt Nam. Các công 
trình cho người Việt Nam cũng phải tuân theo quy hoạch của người 
Pháp. 


Kiến trúc Pháp xâm nhập vào Việt Nam trải qua một quá trình lâu dài, 
cùng phát triển song song tôn tại với kiến trúc bản địa. Trong quá trình 
đó đã xuất hiện hai xu hướng trái ngược nhau: Âu hoá và chỗng Âu hoá 
cả về văn hoá kiên trúc và kiên trúc. Xã hội Việt Nam thời kỳ đó chưa 
có đây đủ các điều kiện để tiếp nhận kiến trúc Pháp, kiến trúc Việt Nam 
bị lần át bởi kiến trúc Pháp và phải đón nhận một cách bắt buộc. 

Trong giai đoạn đâu, yêu tô truyền thống được thay thế bởi yếu tô kiến 
trúc mới. Nhưng đến đầu những năm 20 kiến trúc Pháp đã có những 
biến đôi đề thích nghi với môi trường tự nhiên và văn hoá bản địa. Kiến 
trúc Việt Nam đã có những ảnh hưởng đối với kiến trúc Pháp. Quá trình 
giao lưu đã bắt đâu làm biến đồi nên kiến trúc về các phương diện, 
khiến cho kiến trúc Việt Nam lật sang trang mới. Nhu cầu xây dựng của 
nhiêu tâng lớp xã hội sau những năm 30 ngày càng tăng nhanh. Cũng 
vào thời gian này bản thân người Pháp đặc biệt là trí thức tiễn bộ cũng 
thây răng không thê “đề cao” văn hoá Pháp mà chỉ có áp đặt nguyên bản 
kiểu cách kiến trúc Pháp vào một nước có truyền thông văn hoá lâu đời. 
Hình thái đô thị thuộc địa đặc thù rõ xuật hiện rõ nét nhất là ở Hà Nội, 
bao gôm hai thành phần khác biệt nhau, nhưng có ảnh hưởng lẫn nhau. 
Đó cũng là quá trình vận động, biến đôi lôgíc dẫn đến sự hoà nhập của 
hai nên kiến trúc. Đây là một quá trình từ tiếp xúc đến sự kết hợp văn 
hoá và cuối cùng là sự hoàn thiện mang nét đặc thù riêng... 


Kiến trúc Pháp thoạt đầu du nhập vào Việt Nam băng con đường xâm 
lược. Chính quyên thực dân đã nhanh chóng khắng định và tạo lập ra 
những giá trỊ lớn lao về kiến trúc, đô thị và thâm mỹ bởi sự thích ứng 
với môi trường tự nhiên và văn hoá của nước sở tại, để lại một di sản 
lớn có giá trỊ về các mặt văn hoá, kiến trúc và công năng. 

Băng những giải pháp và thủ pháp đối phó, các công trình do người 
Pháp xây dựng đã đạt được những thành công, tạo ra một xu hướng kiến 
trúc mới có bản sắc riêng, thích ứng với các điều kiện tự nhiên, khí hậu 
và khai thác, vận dụng các giá trỊ truyền thống văn hoá bản địa. 
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| kÌreasi- tế TÍnpllprie s0004S0grt, 
Hamai, le 31 aañt TINH. 


| 
(7, ,IEHTENEELHEH, 


Bản vẽ mặt trước của Dinh Toàn quyên Đông Dương tại Hà Nội, tỉ lệ 1/2000, do kiến trúc sư Lichtenfelder lập 
năm 1900, kích thước gốc 31 em x 42 cm, kí hiệu tra tìm KT5-57, CANI. 

Facade principale de l Hôtel du Gouverneur ŒGénéral de l Indochine à Hanoi au 1/2000, dressée par L 4rchitecte 
Charles Lichtenƒelder, datée 1900, dimensions orieinales 3l cm x 42 cm, cotfte KT5-57, CẠN. 


PHỦ TOÁN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG 
Palais du Gouverneur Général 
de lTIndochine 


hủ Toản quyên Đông Dương là cơ quan đứng đâu bộ 

máy cai trị của Pháp tại Đông Dương, được thành lập 

năm 1887. Công trình Phủ Toàn quyên Đông Dương 
năm giáp đại lộ Brière de I'Isle (phố Hùng Vương) và đê 
Parreau (đường Hoàng Hoa Thám), được xây dựng trong 
khuôn viên vườn Bách thảo. Tại đầy có các hạng mục công 
trình: Dinh thự chính của Toàn quyên, khu nhà Văn phòng, 
các công trình phục vụ khác. Công trình do kiến trúc sư 
Charles Lichtenfelder thiết kế theo trường phái kiến trúc cô 
điển Pháp. 
Dinh Toàn quyên Đông Dương nay là Văn phòng Chủ tịch 
nước. Công trình này được tiễn hành thi công trong các năm 
từ 1901 đến 1905 với diện tích 1200 m2 tại một địa điểm cao 
ráo, cạnh Hồ Tây, có phong cảnh đẹp, yên tĩnh và có nhiều 
cây xanh. 


Phong cách trang trí của dinh thự này thê hiện tài năng của 
người Pháp : phòng khánh tiết lớn được thiết kê theo phong 
cách vua LouIs XIV; phòng ăn lớn theo phong cách thời 
Phục Hưng; phòng riêng của Toàn quyên theo phong cách 
thời đại để Pháp. Tuy nhiên, các chỉ tiết trang trí cũng nhiều 
lần được tu bô và sửa chữa theo ý thích của từng viên Toàn 
quyên. 


Khu nhà Văn phòng được xây dựng năm 1906 và 1920 và 
được cải tạo mở rộng nhiêu lân với tông diện tích khoảng 
1.200 m“. Công trình này nay là Văn phòng Chính phủ. 
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Bản đồ thành phố Hà Nội lập năm 1900, kích thước sốc, 
66,5cm x 69,5 cm, kí hiệu tra tìm GGTI7758 - PL02001, 
CAOM 

lan de la ville de Hanoi daté 1900, dimensions originales, 
66,5cm x 69,5 cm, cofe GŒI7756 - PL02001, CIOM 


Bản thảo Nghị định của Toản quyên Đông Dương ngày 
17/9/1900 thông qua dự án xây dựng Dinh Toàn quyền 
Đông Dương, kí hiệu tra tìm TPT4616, CANI. 

lTrmprimẻ de Ì `appel d offre pour Ì `adjudication đe lq con- 
sttuction de Ủ`Hótel du (Gouverneur Œ@énéral de Ì Indochine 
le 18/10/1900, dimensions originales 60 cm x ö0 cm, cofe 
TP14616, CAN]. 


Bản vẽ trang trí trần phòng Khánh tiết tại Dinh Toàn quyền Đông Dương, tỉ lệ 1/200, do Lichtenfelder lập năm 1902, kích thước gốc 50 em x 70cm, kí hiệu tra tìm KT3-38, CANI. 
Plan de décoration du plaƒond de la Salle des f€tes de Ì Hótel dụ GGŒI au 1/200, dressé par Lichtenƒelder, daté 1902, dimensions orieinales 50 cm x 70cm, cotfte KT3-38, CẠN. 














Bản vẽ tông thể Dinh Toàn quyền Đông Dương lập năm 1900, tỉ lệ 1/500, kích thước gốc 68cm x 67 cm, kí hiệu tra tìm GGI-775§-PL01596, CAOM 
Plan général de l  Hótel du Gouvernement Général de l Indochine daté¿ 1900, au 1/500, dimensions originales 68cm x 67 cm, cofte GŒ]-7758-PL01596, CAOM 








Bản thiết kê Đèn chùm 32 
bóng phong cách thời LouIs 
XIV tại Dinh Toàn quyên 
Đông Dương, do Kiến trúc sư 
Charles Lichtenfelder vẽ năm 
1905, tỉ lệ 1/6, kích thước gốc 
37 cm x 37 cm, kí hiệu tra tìm 
TPT4651-21, CANI. 


lan du lustre Louis XIW a 32 
lumières â Ì Hótel đu Œou- 
verneur (énéral de Ì lndo- 

chĩne, dressé par Ì rchitecte 
C harles Lichtenƒfelder, daté 

190%, dessin ensemble l/6 
ørandeur, dimeHsIOns OFriØi- 


nales 37 cm x 37 cm, cofe 
TP14651-2]1 CAN. 





Bản thiết kế Đèn trùm 3 nhánh phong cách thời Louis 
XIV tại Dinh Toàn quyên Đông Dương, tỉ lệ khoảng 
0,06 do Kiến trúc sư Charles Lichtenfelder vẽ năm 
1905, kích thước gốc 20 em x 30 cm, kí hiệu tra tìm 
TPT4651-21, CANI. 


lan đe la torchère Louis XIV â 3 branches a Ì Hótel 
du (Gouverneur (Gnéral de Ì Indochine, échelle qp- 
proximafive de 0, 06 p.m, dressé par Ì rchitecte 
Charles Lichtenƒfelder, daté 1905, dimensions Origi- 
nales 20 cm x 30 cm, cote TPT4651-2]l, (CAN. 
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Bản thiết kê Đèn vách 3 bóng phong cách thời Louis XIV tại Dinh 
Toàn quyên Đông Dương, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư Charles 
Lichtenfelder vẽ năm 1905, kích thước sốc 20 cm x 30 cm, kí 
hiệu tra tìm TPT4ó51-21, CANI. 


lan de Ì applique Louis XIV à 3 lumieres â Ì Hótel du Gou- 
verneur Général de Ì`Indochine, au 1/50, dressẻ par Ù Árchitecte 
Charles Lichtenƒelder, daté 1905, dimensions originales 20 cm x 
30cm, cote F[P14651-2],(CANI. 
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Bản thiết kế Đèn chùm 20 bóng có 
quạt phong cách thời Phục hưng tại 
Dinh Toàn quyền Đông Dương, do 
Kiến trúc sư Charles Lichtenfelder 
vẽ năm 1905, không ghi rõ tỉ lệ, 
kích thước gốc 30 em x 40 em, kí 
hiệu tra tìm TPT4651-21, CANI. 
Plan du lustre Renaissance â 20 lu- - 
mires qvec venfilateur â,Ì Hótel du - 
Œouverneur (énéral de | ÌIndochine,.. 
dressé par Ù Architecte Charles 
Lichtenƒfelder, daté 1905, sans men-.. 
sion d échelle, dimensions origi- ˆ 
nales 30 cm x 40 cm, cofe - 
1P1465I-21I, CAN]... 
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Bản thiết kế Đèn vách 5 bóng phong cách thời Phục hưng tại | + 
Dinh Toản quyên Đông Dương, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư 
Charles Lichtenfelder vẽ năm 1905, kích thước gốc 20 em x 30 
cm, kí hiệu tra tìm TPT4ó51-21, CAN I. 


lan de Ì applique Renaissance â 5 lumières ä Ì Tlôfel du ŒGou- 
verneur (Général de Ì `Indochine, au 1/50, dressẻ par Ì Árchitecte 
Charles Lichtenƒfelder, daté 1905, dimensions originales 20 cm x 
30cm, cote TP]465]1-2]l CẠN. 
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Bản thiết kế Đèn chùm pha lê 10 bóng phong cách thời Đề chế tại Dinh Toản quyền Đông 
Dương, tỉ lệ 1/50, do Kiên trúc sư Charles Lichtenfelder vẽ năm 1905, kích thước gôc 20 
cm x 30 cm, kí hiệu tra tìm TPT4ó51-21, CANI. 


Plan du lustre Empire à 1U lumières â cristaux â Ï Hótel dụ Gouverneur (G¿néral de ỦIndo- 
chíne, au 1/50, dressé par Ì Árchitecte Charles Lichtenƒfelder, daté 1905, dimensions origi- 
22_ nales 2U cm x 30 cm, cote TP14651-2], CAN]. 














Bản vẽ mặt trước khu làm việc của Phủ 
Toàn quyên Đông Dương, tỉ lệ 1/100, do 
thanh tra A.Joyeux thuộc Sở Nhà cửa dân 
sự lập năm 1906, kích thước sốc 3lcmx 
60 cm, kí hiệu tra tìm KT7-8§9, CANI. 


Facade principale des Bureaux dụ Œou- 
vernernent (Général de ÌIndochine qu 
1/100, dressée par Á. J|Oyeux, InsDecleur 
du Service des BáHmenfs CTvils, datée 
1906, đimensions originales 3 lem x 60 
cm, cofe KT7-Š9, CAN. 
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Lối vào Dinh Toàn quyền Đông Dương và Vườn Bách thảo, kí hiệu tra 
tìm N52- 00347, ngăn 47- 00347, ISS 

Emtrée du Gouvernement Général de Ì Indochine et du Jardin Botanique, 
cofe N52- 00347, case 47- 00347, IISS 
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Bản vẽ Vườn Bách thảo, tỉ lệ 1/1000, do Sở địa chính Bắc kỳ đo và vẽ năm 1896, kích thước sốc 
S0 cm x 110, kí hiệu tra tìm KTSó68-1, CANI. 

Plan du Jardin Botanique au 1/1000, daté 1896, levé et dressé par le Service dụ Cadastre du 
lonkin, dumensions originales 8U cm x II0 cm, cote KT566-lI, CAN. 
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DINH THỰ PHÓ TOÀN QUYÊN ĐÔNG DƯƠNG 
Hôtel du Secretaire général du Gouverneur 
Général de l'Tndochine 


Pottier (phố Bảo Khánh), phố Jules +erry (phố Hàng Trồng) 

và phô Beauchamp (phô Lê Thái TỔ). Công trình này vốn là 
Ngân hàng Đông Dương được xây dựng từ trước 1902 và khu nhà của 
Giám đốc phụ trách các vân đề dân sự. Năm 1904, hai khu nhà trên 
được cải tạo nâng cấp dùng làm dinh thự của Phó Toàn quyên. Đông 
Dương. Dinh thự này được thiết kế theo phong cách tân cô điển. 


) ¡nh thự của Phó Toản quyên Đông Dương năm giáp các phô 


Công trình dinh thự của Phó Toàn quyên Đông Dương nay được dùng 
làm trụ sở của Báo Nhân dân. 


L Hồtel du Secrétatire général du Gouvernement (énéral de Ủ Indo- 
chíne ctait delimitẻ part la rue Pottier (rue Bảo Khánh), la rue Jules 
Ferry (rue Hàng Trồng) et la rue Beauchamp (rue Lê Thái Tô). À l'o- 
rieine, cet owvraøe abritait la Bangque d `Indochine consiruite avanf 
1902 et le loøemenft du Directeur des Aƒffatres CTviles. En 1904, ces 
deux bátiments furent réhab1ht1és aƒIn d être ufllisés comme lFlótel du 
Secrétatre généraql đu Gotuvernemenft de Ì `Ìndochine. Cefte résidence 
ƒfut concue dans le style néocÌassique. 


L Hồtel du Secrétatire général du Gouvernement de Ủ `Ìndochine esf au- 
Jourd hui le sièøe đu Journal Nhán Dán. 
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xử 
Bản vẽ mặt bằng và mặt trước Dinh Phó Toàn quyền Đông Dương, tỉ lệ 1/50, do Sở Kiến trúc trung 
ương thiết kê năm 1904, kích thước gôc 60 cm x 80 em, kí hiệu tra tìm KT14-3, CANI. 
Plan et ƒacade de l Hótel du Secrtaire général du (ouvernemenft (Général de Ì `Indochine au 1/50, 
dressé par le Service Central d Architecture, daté 1904, dimensions originales 60 cm x Ũ cm, cofe 
KTI14-3, CAN. 
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PHỦ THỐNG SỬ BẮC KY 
Résidence Supérieure au Tonkin 


hủ Thông sứ Bắc Kỳ là cơ quan đứng đầu bộ máy cai trị Pháp ở Bắc 

Kỳ, đặt dưới sự giám sát của Toàn quyền Đông Dương. Phủ Thống sứ 

Bắc Kỳ nằm ở trung tâm Hà Nội, mặt chính về hướng đông là đại lộ 
Henri Riviẻre (phố Ngô Quyên), về phía bắc dọc theo đại lộ Chavassieux 
(phố Lê Thạch), về phía nam dọc theo phố Intendance (phố Đinh Lễ), phía 
sau giáp khu Bưu điện. Công trình này do kiên trúc sư Aldophe Bussy thiết 
kế theo phong cách kiến trúc cô điển Pháp có ảnh hưởng của thời kỳ 
Naponéon III. Phủ Thông sứ Băc Kỳ gồm: 


-_ Khu Văn phòng được xây dựng năm 1892, nay là Bộ Lao động- Thương 
binh-Xã hội. 

-_ Dinh thự Thông sứ được xây dựng năm 1918 nay được dùng làm Nhà 
khách của Chính phủ. 


Le Résident SupérIeur du TonRin cfait chargé de Ì administraHion de la 
kFrance dans cette région. lÌ ¿fai† placé sous Ï auforltẻ dụ (OMV€FH€WF 
ŒGén¿ral de Ì Indochine. Situé au centre de Hanol, le Palais de la Résidence 
Supérieure dù lonkin ƒuf déÌlimitẻ par le Doulevard Ilenri Riviere (Tue Ngô 
Quyên) à lEst, le boulevard Chavassieux (rue Lê Thạch) au Nord, la rue In- 
tendance (rue Đỉnh Lê) au Sud. Derrière ce bâtiment se rouvait la Poste. 
LHồtel du Résident Superleur du lonkin ƒuf concu pạar Ù architecte 1ldophe 
Bussy dans les styles clqssique ƒrancdis ef FOISiÈM€ ©INDIT. 


La Résidence SuDérIeure COrmDrendIft: 


-_ les Bureqaux construits en I892, qctuellement Ministere du TravailL des Ïn- 
valides de Guerre et des ẢÁƒƒaires Sociales 

-_ Ù Hótecl du Résident Supérieur consruit en I916, actuellement Maison đes 
hôfes du (OuVvernemerI. 


AGHEVEHIEHT ‹¡ 


BURE.ADE 


RESIDENGE SUPERIEURE 


GRILLE äUR LE n0UI,EVAI 


"1P 





Bản thiết kế hàng rào sắt khu văn phòng của Phủ Thống sứ 
Bắc kỳ, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư Henri Vildieu, Chánh 

Sở Nhà cửa dân sự lập năm 1899, kích thước sốc 50cm x 
150cm, kí hiệu tra tìm KT1I7-3, CANIT. 

lan de grille des Bureaux de la Résidence SuDérieure qu 
lonkin au 1/50, dressé par l 4rchitecte Henri Vildieu, Cheƒf 
du Service des BáHmenfs CTvils, daté 1899, dimensions 
originales 5cm x 150cm, cote KTI7-3, CẠN!. 











Bản thiết kế trang trí kiểu ghép mảnh hiên sau của Dinh Thống sứ, tỉ lệ 
1/10, do Kiến trúc sư Aldophe Bussy lập tháng 7/1919, kích thước gốc 
46em x 100em, kí hiệu tra tìm KT19-23. CANI. 

Plan de mosaique de la terrasse post¿rieur de Ù Hótel de la Résidence 
Supérieure au l/10, dressé par Ï Architecte Aldophe Bussy 7/1919, 
dimensions orieinales 46cm x I00cm, cote KT19-23, CAN. 





Bản thiết kế trang trí kiều ghép mảnh hiên sau của Dinh Thống sứ, tỉ lệ 1/10, do Kiên trúc sư Aldophe Bussy lập tháng 
7/1919, kích thước gốc 46 em x 100 em, kí hiệu tra tìm KT19-23. CANI. 

Plan de mosaique de la terrasse posté¿rieur de Ì Hótel de la Résidence Supérieure au 1/10, dressé par Ì Architecte Aldophe 
Bussy 7/1919, dunensions originales 46cm x I00cm, cote KTI9-23, CẠN]. 





Ảnh chụp mặt trước Dinh Thông sứ, kí hiệu tra tìm S2898, CANI 
Photo de la ƒacade de Ì Hótel de la Résidence Supérieure, cote S2896, CAN] 
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TOA ÁN HÀ NỘI 
Palais de Justice à Hanoi 


ông trình Toà án Hà Nội đã được thiết kế sơ bộ từ năm 1900 nhưng đến năm 1905 mới 

được duyệt kinh phí và có thiết kế cụ thể. Công trình được chính thức được xây dựng từ 

năm 1906 đến 1908 trên khu đất vuông văn giáp đại lộ Carreau (phô Lý Thường Kiệt), 
đại lộ Rollandes (phố Hai Bà Trưng) và phố Fours (phố Hoả Lò). Công trình Toà án Hà Nội do 
kiến trúc sư Henri Vildieu thiết kế đối xứng theo phong cách kiến trúc tân cô điển vững trãi thể 
hiện uy quyên của chế độ lập pháp thực dân. 
Công trình có khôi đề nặng nề với hệ chi tiết kiên trúc phân vị băng những vạch ngang làm 
tăng thêm vẻ bê thê của toà nhà. Hệ cột thông tâng từ giải pháp nâng trụ tròn là một thủ pháp 
kiến trúc thường thấy ở Pháp đối với các công trình công quyên. Các chi tiết viền mái, øờ 


tường làm giảm nhẹ sự nặng nê nhưng cũng góp phân tăng thêm tính nghệ thuật cho công trình. 


Hiện nay, công trình Toà án Hà Nội do Toà án nhân dân tối cao, số 48 phô Lý Thường Kiệt và 
Toà án nhân dần Thành phô Hà Nội, sô 43 phô Hai Bà Trưng quản lý và sử dụng. 


L avant - projet du Palais de .Justice de Hanoi ƒuf concu en 1900. Ce n est qu en 1905 que le 
budeet ƒut aqpprouvé et que les pÏans détaillés virent le jour. L'ouvrage ƒut construit entre 1906 ef 
1906 sur un terrain carré délimilé par le boulevard Carreau (rue Lý Thưởng Kiệt), le boulevard 
Rollandes (rue Hai Bà Trưng) et la rae dụ Fours (rue Hỏa Lò). Symétrique ef† Imposami, le Palais 
de .Justice de [anoi concu dans le style néoclassique par Ì architecte Henri Vildleu symbolisa Ìe 
pouvoir đu réeIme léøIsÌaHƒ colomiadl. 


L ouvrage ƒut érigé sur un soubassemenft lourd avec un systne đ avanf-corps parallèles qui le 
rend pÌus ữémposant. Les colonnades élevées sur les pilers ronds reDrésentent le style d archi- 
tecfure que Ï'on frouve souvenf dans les Đbátments des powuvoirs publics en France. Les défa1ls 
sur la bordure đu toit et sur les murs le renden† moins encombranf tout† en coniriDuanf† â infen- 
sUer la valeur arHstIque de Ì ouvrage. 


Actuellememt, les bátIments du Palais de Justice de llanoi sont gérés ef IHÏIsés par la Cour 
suprême populatre au 46, rue Lý lhưởng Kiệt et par le Tribunal populaire de la ville de Hanoi qu 
43, rue Hai Bà Trưng. 





Bản vẽ mặt đứng trước của Toà án Hà Nội, tỉ lệ 1/100, do Kiến 
trúc sư, Chánh sở Kiên trúc trung ương thiệt kê năm 1905, kích 
thước gôc 40cm x 80cm, kí hiệu tra tìm KT70-2, CANI. 


Elévation principale du Palais de .jJustice ä Hanoi au 1/100, 
dressée par Í `4rchitecte, Cheƒ du Service Central d `rchitecfure, 
dat¿e 1905, dimensions orieinales 40cm x 80cm, cote KT70-2, 
CAN. 
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Bản vẽ mặt trước tòa nhà của Hội đồng Hòa giải trong Toà án, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư phó Charles Chr1stian thuộc Sở Nhà cửa dân sự thiết kế năm 1928, kích thước sốc 47cm x 50cm, 


kí hiệu tra tìm KT72-15, CANI. 
Facade principale du bâHment pour le Conseil dụ Contentieux dans le Palais de .Justice au 1/50, dressée par Ì `rchitecte ađJoint Charles Christian du Service des BáHmenfs CTvils, datée 


1928, dimensions originales 47cm x 50cm, cotfte KT72-I5, CẠN!T. 





NHÀ LAO TRUNG ƯƠNG 
Maison Centrale 


một trại g1am chính trị phạm và thường phạm. Công trình 

này do kiến trúc sư Henri Vildieu thiết kế sơ bộ từ năm 
1895 và xây dựng trong các năm 1896-1899. Khu nhà tủ được cải 
tạo mở rộng nhiều lần trong các năm sau đó. 


N» lao trung ương thường gọi là Nhà pha Hoả Lò. Đây là 


Nhà lao này là một trại giam lớn, kiến trúc kiên cô tương đối hiện 
đại, bô trí nghiêm mật, được xây dựng ở vị trí trung tâm Thành 
phô trông ra 4 mặt phố: Rollandes (Hai Bà Trưng), Richaud 
(Quản Sứ), TeInturiers (Thợ Nhuộm) và Prison (Hoả Lò). 


Ngày nay, công trình Nhà lao Trung ương còn được g1ữ lại một 
phân quay ra phố Hoả Lò để làm Khu di tích lịch sử. Phân còn lại 
đã phả bỏ và xây dựng Toà Tháp Hà Nội (HanoI Tower) quay mặt 
Ta các phô Hai Bà Trưng, Quán Sứ và Thợ Nhuộm. 


La Prison Cenfrale de Hanol étalIt appelée «Àaison centrale Hóa 
Lo». Ce ƒut le lieu de détfenflon de prisonniers Dolifiques ef cIVIls. 
L ouvrage ƒut concu en I895 par Ì architecte Hlenri Wildieu ef 
consruit de IS96 à 1699. Les cellules ƒurenf pÏusieurs ƒois réha- 
bIlit¿es. 

Ce grand centre de détenHon moderne ƒut solidemen† consfrui† au 
cenfre ville e† son enceinte ƒut delimitée par 4 rues: Rollandes 
(Hai Bà Trưng), Richaud (Quản Sư), Tleinturiers (Thợ Nhuộm) et 
Prison (Hỏa Lò). 


AuJourd hưi, seule la parHie qu1i donne sur la rue Hỏa Lo, deVeHue 
«vesfide historique», esf visible. La consfrucHon de la Tour de FÏanoi 
(Hanoi Tower), qui donne sur les rues Hai Bà Trưng, Quản Sư ef 
Thợ Nhuộôm, úmphqua la disDariHion đ une parHe de Ì ouvrage. 
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SỞ MÂT THÁM BẮC KY 
Service de la S0reté au Tonkin 


Công trình Sở Mật thám Bắc Kỳ nay là trụ sở Công an Thành 
phô Hà Nội, do kiến trúc sư Aldophe Bussy thiết kế và được 
xây dựng vào năm 1914 -1915 quay ra đại lộ Gambetta (phô 
Trân Hưng Đạo). Ngày 22/5/1930, Toàn quyền Đông Dương 
phê duyệt việc mở rộng Sở Mật thám thành Khu Cảnh sát với 
qu1 mô và diện tích lớn. Toản bộ Khu Cảnh sát nay được dùng 
làm văn phòng của một số cơ quan của Bộ Công an ở các phố 
Trân Bình Trọng, Trần Quốc Toản và phố Nguyễn Du. 


Le Service de la Sũreté du TonRin, actuel sièee de la Police de 
Hanoi, ƒut concu par  architecte Ádolphe Bussy et réaÏIsé en 
1914 et 1915. II donnai sur le boulevard Gambetta (rue Trần 
Hưng Đạo). Le 22 mai 1930, le Gowuverneur (énéral de ÌÌn- 
dochine approuva Ï élareissement de la Sñref¿ pour en ƒqire 
une CIt¿ Policlère sur une pÏus ørande suDerficle. Ces locqux 
son† quJourd hui aƒfectés â certaIns services du Ministère de la 
Sécurité Publique sur les rues Trần Bình Trọng, Trần Quốc 
Toản et Nguyên Du. 
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Sơ đồ tổng thể Nhà tù trung ương Hà Nội, tỉ lệ 1/200, do Kiến trúc sư, Chánh Sở Nhà cửa dân sự vẽ năm 1936, kích thước gốc 85 em x 90 em, kí hiệu tra tìm KT128-2, CANI. 
Plan d ensemble de la Prison Cenfrale de Hanol au 1/200, dressé par Ì 4rchitecte, Cheƒ du Service đes Bátiments CTvils, daté 1936, dimensions orieinales 85 cm x 90 cm, cote KT12§-2, CAN. 





TRAI LĨNH KHỔ XANH 
Garde indigène de ITndochine 


ông trình được xây dựng trên đại lộ Đồng Khánh (phô 

Hàng Bài). Tài liệu có thời gian sớm nhất về công trình 

này là các bản vẽ năm 1895. Theo các bản vẽ đó, một số 
nhà đã được xây dựng trước năm 1895. Từ năm 1895 đến 1903, 
một số hạng mục công trình được xây dựng theo thiết kế của 
kiến trúc sư Henri Vildieu. Từ năm 1923 đến 1944 một số toà 
nhà được xây dựng và mở rộng. 


Công trình Trại lính khố xanh nay là vị trí Cục Quản lý Xuất 
nhập cảnh - Bộ Công an. Dâu tích còn lại của công trình này là 
chiệc công vào sô 40A phô Hàng Bài. 


L 'ouvrage fut construit sur le boulevard Đông Khánh (rue 
Hàng Bải). Les pÌ4s anciens documents en sonf des pÌans qui 
datent de I695. Selon ces documents, certains bãtmenfs 
avaienf été¿ consfruits avan† cette date. Entre I895 cf 1903, cer- 
faines parties de Ì'ouvrage ƒfurent construites selon le pÌan 
concu par Ủ architecte Henri Vildieu. De 1923 â 1944, certains 
des báHments ƒurent élargis et de HOIV€đMX OUVFd9€GS COHSfTUIES. 


La caserne de la ŒGarde Indigène est quJourd hui qƒeclée qu 
Đépartement de Ì `hnmigration — Ministère de la SécurHẻ 
Publhique. n ténoienaøe de cef ouvrage est le portall situé qu 
40A, rue Hang Bai. 


Bản vẽ mặt trước phía trên khu nhà văn công của Trại lính khố xanh, tỉ lệ 1/50, do Kiến 
trúc sư chính Godard thuộc Sở Nhà cửa dân sự thiết kế, năm 1938, kích thước gốc 40 
cm x 75 cm, kí hiệu tra tìm KT110-12, CANI. 

Facade principale de la surélévation du Bátiment des Musiciens de la Garde Indieène 
au 1/50, dressée par L Architecte principal Félix ŒGodard du Service des Bátimenfs 
Civils, datée 1936, dimensions orieinales 40 cm x 75 cm, cotfte KTII0-12, CAN. 
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SỞ THƯƠNG CHÍNH VÀ ĐỘC QUYỀN 
ĐÔNG DƯƠNG 

Direction des Douanes et Rêgies de lTn- 
dochine 


ở Thương chính và Độc quyền Đông Dương được thành 
lập năm 18§97 theo Săc lệnh của Tông thông Cộng hoà 
Pháp. 


Dự án xây dựng công trình Sở Thương chính Đông Dương 
được Toản quyên Đông Dương phê duyệt và xây dựng năm 
1906 giáp đê Clémenceau (phó Trần Quang Khải) và phô 
Chaux (phô Tông Đản). Công trình này do kiến trúc sư Henri 
Vildieu thiết kế theo phong cách tân cổ điển. 


Hiện nay, công trình này do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 
quản lý và sử dụng. 


La DirecH—on des D)ouanes et Régies de Ì`Indochine ƒut créée en 
1897 par Décret du Président de la République Francaise. 


Le proJet de consirucHon de la Direction des Douanes ef Ré- 
øies de Ủlndochine ƒut mis en œuvre parể le ŒOIV€FH€GMF 
CŒGénéral de Ì `Indochine et les travaux réaÌisés en 1906. Délim- 
it¿ par la digue Cl¿menceau (rue Trần Quang Khải) et la rue 
de la Chaux (Tue Tông Đản), Ì ouvraøe ƒuf concu dans le sfyÌe 
néoclassique par Ì architecte Henri WIldIeu. 


Cet ouvrage est devenu le Musée de la Révolution du Vietnam. 





Bản thiết kế sơ bộ mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng trước các tòa nhà của Sở Thương chính và Độc quyên 
Đông Dương, tỉ lệ 1/100, do Kiến trúc sư Henri Vildieu, Chánh sở Kiến trúc trung ương lập năm 1905, 
kích thước sốc 70 cm x 95 cm, kí hiệu tra tìm KT256-1, CANI. 

Avant projet du pian, coupe et de l élévation principale des construcHons des Douanes et Régies de l Ìn- 
dochine qu 1/100, dressé par Ì ` Árchitecte Henri Vildieu, Cheƒ du Service Central d Architecture, daté 
1905, đimensions originales 7U cm x 95 cm, cote KT256-l, CẠNT. 
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Bản vẽ mặt đứng trước khu văn phòng của Sở 
Thương chính và Độc quyên Đông Dương, tỉ lệ 
1/100, do Thanh tra Bossard lập năm 1906, kích 
thước sốc 40 cm x 60 em, kí hiệu tra tìm 
KT254-3, CANI. 

Elévation primcipale des Bureaux de la Direc- 
ion des Douanes et Régies de l Indochine au 
1/100, dressée par Ìlnspecteur .Jean Bossard, 
datée 1906, dimensions originales 40 cm x 60 
cm, cofe KT254-3, CAN. 
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SỞ TÀI CHÍNH ĐÔNG DƯƠNG 
Direction des Finances de lIndochine 


của kiến trúc sư trưởng Ernest Hébrard với kiểu kiến trúc gần với văn hoá Á đông phủ 

hợp với đặc điểm khí hậu Việt Nam. Hãng Verneuil & Gravereaud trúng thâu và thi 
công công trình năm 1925. Công trình được nghiệm thu chính thức năm 1928. Công trình 
năm giáp các phô Puginier (phô Điện Biên Phủ) và phô Ollivier (phô Tôn Thất Đàm). 


(` năm 1924, dự án xây dựng Sở Tài chính Trước bạ được phê duyệt theo thiết kế 


Đây là một trong những công trình đâu tiên thể nghiệm phong cách kiên trúc Đông Dương. 
Ernest Hébrard cũng là kiên trúc sư tiên phong mở đâu trào lưu kiên trúc kêt hợp Đông Tây 
với hàng loạt các công trình xây dựng tại Hà Nội giai đoạn 1923-1936. 


Trước đây, Toà nhà này dùng cho 2 cơ quan: Sở Tài chính (Direction des FInances) và Sở 
Trước bạ (Sous-DIrection de l”EnregIstrement). 


Hiện nay công trình được dùng làm trụ sở Bộ Ngoại g1ao, SỐ Ï phô Tôn Thất Đàm. 


A la in de Ì année I1924 futf approuvẻ le projet de consiructHon de la Direction des FIinances 
de Ï Indochine concu par Ủ architecte en cheƒ Prnest Hébrard selon une archiltecture proche 
de la culiture d sie orlenfale et adaptée au clmat vietnamien. La soclété Werneull & 
ŒGravereaud saøna Ủ aDpel d offre et réalisa les travaux en 1925. L owvrage, délimité par la 
rue Puginier (rue Điện Biên Phủ) et la rue Ollivier (rue Tôn Thất Đàm), fiut inauguré en 
1928. 


C  est un des premiers ouvrages construifs selon le style đ architecture Indochinoise. L arcli- 
tecte Ernest Hébrard ƒut le pionnier de cefte architecfure spéc1flque puisanf son originaHté 
dans la renconfre des styles orlentaux ef occidentaux. ll réaÏÌisqa une série đd ouvrages dans ce 
style a Hanoi enfre I1923 et 1956. 


Ce bátiment hébergedait deux organisrnes : la DirecHon des Finances et la Sous-direcHion de 
` Ènre9Isirement. 


AuJourd hưI, le Ministère des Aƒffatlres EIraneères en a ƒqIf† son sièøe, au numéro Ì de la rue 
lôn Thát Đảm. 
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Bản thiết kế sơ bộ mặt trước tòa nhà Trước bạ thuộc Sở Tài 
chính Đông Dương, tỉ lệ 1/100, do Kiến trúc sư Ernest 
Hébrard lập năm 1924, kích thước sốc 70 cm x 150 cm, kí 
hiệu tra tìm KT 239-28, CANI. 

ProJet de la ƒacade principale du BáHment de Ì ` Fnreg- 
istrernent de la Direction des Finances de Ì Indochine au 
1/100, dressé par Ì`Árchitecte Ernest Hé¿brard, daté 1924, 
dimensions originales 7U cm x 150 cm, cotfte KT 239-26, 
CAN. 
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PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ 
NONG NGHIEP HA NOI 
Direction des Finances de l'Tndochine 


ông trinh Phòng Thương mại và Nông nghiệp Hà 

Nội ở phô Fourès (phô Đinh Lễ) do nhà thầu 

Joseph thiết kế và xây dựng năm 1939-1940 theo 
phong cách hiện đại. Phòng Thương Mại và Nông nghiệp 
Hà Nội ban đâu có trụ sở tại phố Tràng Thi (vị trí Thư 
viện Quốc gia Hà Nội), sau đó chuyền về phô Lê Thái 
Tổ. Đến năm 1936, cơ quan này được chuyển về vị trí 
góc phô Đinh Tiên Hoàng và phố Đinh Lễ. Thoả thuận 
về việc thi công công trình này được ký kết giữa Pierre 
Guillaume, Chủ tịch Phòng Thương mại và Nông nghiệp 
và nhà thâu Robert J oseph năm 1939 và được thực hiện 
trong ÏÌ năm. Công trình này nay là Bưu điện Trung tâm 
1, số 4 phố Đinh Lễ. 


La Chambre de Commerce et d ` griculture de Flanoi, 
situ¿e rue Fourès (rue Đỉnh Lê), it conecue dans un 
style moderne et réalisée en 1939 c† 1940. Ä Ú origine, le 
sièøe de la Chambre de Commerce et d  1griculture de 
Hanoi se trouvait rue lràng Thị (à ÌÏ emDlacement actuel 
de la Bibliotheque NatIonale de Hanol), puis rue Lê Thái 
Tổ. En 1936, elle fiut déplacée à l'angle des rues Đỉnh 
Tiên Hoàng et Đỉnh Lễ. L'acte de construction de cet ou- 
vraøe ƒut siené en 1939 par Pierre GuIllaume, President 
de la Chambre de Cormmerce et dd 1øriculture et Ì enfre- 
preneur Robert.Josenh. Les travaux đurèrent Ì an. Cef 
otuvraøe esf devenu quJourd hui la Poste centrale No. ], 
au 4, rue Đỉnh Lễ. 
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Bản thiết kế sơ bộ mặt trước tòa nhà Trước bạ thuộc Sở Tài chính Đông Dương, tỉ lệ 1/100, do Kiến trúc sư 
Ernest Hébrard lập năm 1924, kích thước sốc 70 cm x 150 cm, kí hiệu tra tìm KT 239-28, CANI. 

ProJet de la facade principale du Bátiment de ` Enregistremenf de la DirecHon des FIinances de Ì `lIndochine au 
1/100, dressé par Ì `rchitecte Ernest Hébrard, daté 1924, dimensions originales 70 cm x I15U cm, cote KT 239- 
28, CANI. 








SỞ BƯU ĐIỆN HÀ NỘI 
Service des PTT à Hanoi 


ở Bưu điện Hà Nội nằm ở phô Franc1s ŒarnIer 

(phố Đinh Tiên Hoàng) là một trong những công 

trình được xây dựng từ khá sớm kế từ khi Hà Nội 
bắt đầu được quy hoạch và mở rộng với việc lây khu vực 
Hỗ Gươm làm trung tâm đề phát triển. Toà nhà đầu tiên 
được xây dựng trong các năm 1894-1899 theo phong 
cách kiến trúc tân cô điển, do kiến trúc sư Adolphe Bussy 
thiết kê. Mặt chính của toà nhà trông ra phô Đinh Tiên 
Hoàng, mặt bên là phô Lê Thạch được sử dụng cho việc 
ø1ao dịch và thu cước phí. Năm 1942, Sở Bưu điện Hà 
Nội xây thêm một toà nhà mới theo phong cách kiến trúc 
hiện đại do kiến trúc sư Felix Godard thiết kế năm trên 
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Ảnh chụp Sở Bưu điện Hà Nội, kí hiệu 
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TU [i73 Win site ri OANH -- tra tìm N52- 00308, ngăn 47- 00308, IISS 1" 3_Af H45 
phô Đình Tiên Hoàng và Đình Lê. Hai toà nhà trên nay Photo du Service des Postes, Téléøraphes Lái 5 = ì +2 E2 
do Bưu điện Thành phô Hà Nội quản lÍ và sử dụng. c( Téléphones à Hanol, cote N52- 00308, C2 TIẾP óc Gasantc 5 

case 47- 00306, HISS »⁄5 e7 
Les PTIT de lHanol, situés rue Francis ŒGarnler (Tue Định su b Lấy : 
". \ : 3 ° \ ⁄£ &= ra, pemee- 
liên loàn9), constituenf Ì un des DY€IHI€FS OuVraøes ä - S se Éx,geEHe Jeirseiisee 


aqvoïr été consiruiIt qutour du lạc de Ì ` kpée restituée, 
depuis Ï qménaøement et Ì élargissemenf de llanol. Le 
premier báHmenft ƒuf† concu par Ủ `architecte ldolphe 
Bussy et construit de I894 à 1699 dans le style néoclas- 
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rue Đình Tiên loàng. La parHe qui donndait sur la rue Lê ` mm... . .ã—— 
Bản vẽ mặt trước phòng thu cước phí của Sở Bưu điện, tỉ 





Thạch étaI† ufIlisée par la Recette Principdle. En 1942, lệ 1/50, do AfbInhe BÉ kiện ti LẾ:: chính - Cấn sở 
les PTT de Hanoi consfruisirenf In nouveau báfiment de Nhà cửa dân sự lập năm 1921, kích thước gốc 50 em x 70 
style moderne dressẻ par Ì'architecte Félix Godard à Bang lc . kẽ So arfshroànt 
" : . 2 nei fl , daté 
Ù angle des rues Đình Tiên Hoang et Định Lê. Ces deux na 2 an.  ẽ ẽẽn : 
"= 1m. 1921, dressée par Adolphe Bussy, Árchitecte principal, Ñ 
báHmenís sont quJourd hưui uftHsẻs par la Poste đe Cheƒ du Service des Bátiments Civils, dùnensions orgini- F.. 





Hano!. nales 50 cm x 70 cm, cote KT169-7, CAN]. 
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KHO BAC ĐÔNG DƯƠNG 
Trésorerie générale 


heo tài liệu lưu trữ, công trình Kho bạc Đông 

Dương được xây dựng từ trước năm 1898 ở góc 

phố Lê Lai và Lý Thái Tổ. Năm 1903, Chính 
quyên Pháp có chủ trương mở rộng công trình này, 
nhưng do có ý kiến phá bỏ đi để xây mới nên mãi đến 
năm 1913 dự án mở rộng mới được lựa chọn và thực 
hiện. Kho bạc Đông Dương được xây dựng theo thiết 
kế của kiến trúc sư Lichtenfelder theo phong cách 
kiến trúc tân cô điển. Ngày nay, công trình này được 
dùng làm văn phòng của các cơ quan của Thành phố 
Hà Nội, số 8 phô Lê Lai. 


Selon les archives, la Trésorerie (énérale ƒMÍ consfru- 
ite avant 1898 à l'angle des rues Lê Lai et Lý Thái Tổ. 
En 1903, les quforités ƒancaises envisagèrenf d a- 
ørandlr cef 0uvraøe, mais deMxX DrOJ©fS S `ODĐOSGaIGHI, 
la réaqlisation d une nouvelle lrésorerie (énérdÌe ef 
Ù'agrandissement du bátIment existant. Ce ƒut finale- 
ment cette dernlere solution qui ƒuf qdopfée ef Ìes 
travaux réalisés gu en 1913 


La Trẻsorerle (énérdle, concue par Ì architecte Lichi- 
enƒelder, ƒuf construlte dans le style néocÌassique. Âu- 
Jourd hui, la construcfion abrite des services de la 
mumicipalitẻ de llanoi, au Š, rue Lê Lai. 
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Bản vẽ mặt trước khu văn phòng của Kho bạc Đông Dương, tỉ lệ 1/50, 
do Charles Lichtenfelder, Kiến trúc sư - Chánh Sở Nhà cửa dân sự lập 
năm 1913, kích thước gốc 50 em x 90 em, kí hiệu tra tìm KT277-2, 
CANI. 

Facade principale des bureaux de la Trésorerie générale au 1/50, dalée 
1913, dressée par Charles Lichtenƒfelder, Architecte, Cheƒ du Service 
des Bátiments CTvils, dimensions originales 5U cm x 90 cm, cofe 
K1277-2, CAN. 
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GA HÀ NỘI 
Gare de Hanoi 


ăm 1897, Hội đồng Tối cao Đông Dương quyết định thông qua 
kế hoạch tông thể thiết lập hệ thông đường sắt trên toàn Đông 
Dương, trong đó có tuyến từ Hà Nội đến biên giới Trung Quốc 
(Đoạn thứ nhất từ Hà Nội đến Phủ Lạng Thương). Công trình được kỹ 
sư Brorreil thiết kế ban đầu vào năm 1898 và đã được Toàn quyền Đông 
Dương Paul Doumer thông qua. Tuy nhiên, kiến trúc của toà nhà này đã 
được thay đôi khá nhiêu khi xây dựng sau đó không lâu, đặc biệt là phần 
mái dốc kiểu Á Đông được thay băng mái Mansard và phân bồ trí mặt 
bằng chung. Ga Hà Nội được sửa chữa và cải tạo nhiêu lần, nay là Ga 
Hà Nội, số 120 phố Lê Duẫn. 





Em I1697, le Consell suprême de Ủ Indochine approuva le phan général de 
Ù 1nstallation đun résequ ƒerroviaire sur touf le territoire de sa Juridic- 
lon, donf ƒaisalf partie la hene relant llano1 â la ƒfonHère chínorse (le 
premier troncon reliait lano1 à Phủ Lạng Thương). Le pian Imitial du 
bátment de la gare de Hanoi ƒut concu pạar Ủ architecte Brorrell en I898 
ef approuvé par le Gouverneur (énéral Paul LDoumer. L architecfture 
imiHale du bãHment q été modifié au cours de la réaÏisafion đes ravawx, 
notamment le tott de style Asie orlentale remplacé par le style Mansard. 
De même la đisDosiHion des surƒaces ƒut modifiée. La consfructHion q lẻ 
restaurée â pÏusieurs reprises pour devemir Ì actuelle (are de lÏanoi, qu 
120 rue Lê Duẩn. 


Bản vẽ mặt trước và mặt bên Toà nhà ga hành khách Ga 
Hà Nội, tỉ lệ 1/200, do Kỹ sư Brorrerl lập năm 1896, kích 
thước gốc 30 cm x 80 em, kí hiệu tra tìm IGTP2362, 
CANI. 

Facades principale et latérale dụ Bátiment des VOyaØ€wrs 
de la Gare de Hanoi au 1/200, dat¿es 1896, dressées par 
L Ingémieur Brorreil, dimensions originales 30 cm x 80 
cm, cofe IŒGTP2362, CAN. 
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Ảnh chụp Ga Hà Nội, kí hiệu tra tìm N52- 00233, ngăn 47- 00233, IISS 
Photo de la gare de Hanol, cote N52- 00233, case 47- 00233, IISS 
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SỞ ĐỊA CHÍNH BẮC KỲ K: cuếp 3 - A6: c, 
Service du Cadastre du Tonkin S2, ¡4a ÔQu ác, 
CC Am. thợ Ảø Mu ..ud 
hu văn phòng của Sở địa chính Bắc bế” 152«.e đao, - 


Kỳ được xây dựng từ năm 1921 đến 

1923 ở phố Borgnis Desbordes (phố 
Tràng Thi). Công trình do kiến trúc sư 
Adolphe Bussy thiết kế theo phong cách tân 
cô điển. Năm 1933 công trình được tu bồ và 
mở rộng theo thiết kế của kiên trúc sư Mon- 
det. Ngoài khu văn phòng, Sở Địa chính Bắc 
Kỳ còn có các khu nhà như nhà của Giám đốc 
Sở, một số nhà phụ và nhà kho. Công trình 
văn phòng Sở Địa chính nay do Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam, số 7 phô Tràng Thị, quản lí và 
sử dụng. 


tu, các, o+x02, †* .. 


HS 2228 << 


rÌ,ra~: 


Les bureqaux du Service dụ Cadastre du 
lonkin ƒurenf† consifruits de 192] a 1923, rue 
Borgenis Desbordes (rue Tràng Thị). Louvraøe 
ƒut concu selon le style néoclassique par Ủ ar- 
chitecte Ádolphe Bussy. En 1933, !Ì ƒuf 
restauré et ¿largi selon le pian de Ì architecte 





Bản vẽ mặt trước khu văn phòng 


Mondet. Fn pÏus des bureaux, le Service đu gi S10/điptsjtnln Đất llụu (¡An 
Cadastre đu TonÑin comprenait éøalement la do Mondet, Kiến trúc sư Sở Nhà cửa 
résidence dụ Directeur du Service, cerfaines ¬ sự Tn _ ng thước 

; : : gôc 42 cm x cm, kí hiệu tra tìm 
dáp£ndances ef des đà A03 be sic đu D€TY- KT165-2, CANI, 
ice dụ Cadasfre es† quJourd hui eéré e† IHHHsẻ Facade prineipale des bureaux du 
par Ì ssurance Sociale đu Viefnam, qu 7, rue Service dụ Cadastre du Tonkin qu 
1, ơ VÑƒT, 1/50, datée 1933, dressée par Mon- 


det, Architecte des Bátiments CTVvils, 
dimensions originales 42 cm x 100 
cm, cofe KTl65-2, CAN. 
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SỞ CÔNG CHÍNH BẮC KỲ lệ TL tò 
Circonscription territorriale des 
Travaux publics au Tonkin 





F 
.« 
~— 
—~— 


HANOI 


T1RASˆU~x Dh PLI(cc 


T ị B5UREAVX 
oà nhà đầu tiên của Sở Công chính Bắc F- 
Kỳ được xây dựng vào năm 1903-1904 
trên phô Trần Quang Khải, mặt bên 


SURE.LE.VATION 


tAGADE DEVELOPPEEF., 





giáp phố Lò Sũ, mặt sau g1áp phố Hàng Vôi. È 28C 4 mem 

Từ năm 1907 đên 1940, một sô toà nhà được T 

xây thêm cho Trường Công chính, Phòng thí Tan... 
nghiệm và Nhà kho. Các công trình trên do . 


kiến trúc sư Henri Cérutti và Henri Vildieu 


thiệt kê theo phong cách tân cô điện. TT 
vs #toeceIc pc VẺ ©eeelsw 


T2 -~. .. 
~..x 
Le premier bátiment du Service des Travaux ïÁ „1 
pubics đu Tonkin ƒut construif de 1903 ä 1904 | : —— —=—= 
dans la rue Trần Quang Khải, la ƒacade 1. Thị DÍ cm BÍ g8 II 1m 


Lế ` ~ ` [  |‹ 5 |t=efl: W- : Nà = | 
latérale donnamt sur la rue Lò Sử et la ƒacade 5 =EE! F' Ea n=  = 


pOostérIeure sur la rue Hàng Vôi. De 1907 ä 
1940, ä autres bâtments furenf consfruits 
pour Ï Ecole đes Travaux publics, le Labora- 


toire e les enireD6ís. Ces ouvrages ƒurenl "¬ “=>... --ẽ"e. 


của Sở Công chính Bắc kỳ, tỉ lệ 1/100, 


réalisés dans le sfyle néoclassique par les qr- 7ISNSFSiTEWWINIITSTENSTorE oto: T8) A7 | BÊ) | : = 

chitectes llenri CécruffI et Henri Vildieu. sở Kiến trúc trung ương lập năm 1902, "TT. 8 tin 
kích thước gốc 50 em x 90 em, kí hiệu `. né. ẽẽ 
tra tìm KT143-7, CANI. ° Sư) mm" ©` '.. `. li QC VÀ 


Facade développée des bureqaux des TP 
dụ TonÑim au 1/100, datée 1902, dressée 
par Henri Vildieu, Architecte, Cheƒ du 
Service Central Äd 4rchitecture, dimen- 
sions originales 50 cm x 90 cm, cofe 
KTI143-7, CANI. 
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VIÊN MẮT HÀ NỘI 


lên Mắt Hà Nội được nghiên cứu xây 

dựng năm 1913 và đưa vào xây dựng 

năm 1914 ở phô Gia Long (phô Bà 
Triệu). Công trình do kiến trúc sư Adolphe 
Bussy thiết kế. Viện Mắt Hà Nội có một phòng 
điều trị với 30 ø1ường bệnh, một nhà phụ và một 
phòng phát thuốc. Viện mắt là công trình được 
xây dựng qua nhiêu thời kỳ nên phong cách kiến 
trúc có những sự thay đôi. Đây cũng là một công 
trình y tế quan trọng xây dựng vào thời điểm 
dịch đau mắt ở Hà Nội lan rộng mà người dân ít 
có điều kiện tiếp cận với y học hiện đại. Công 
trình trên nay do Viện Mắt Trung ương quản lí 
và sử dụng. 


La construcHon de ÌÌnstHfutft Qphíalmologique 
de Hanol ƒut â Ì étude en 1913 et réaÏisée en 
1914, rue Gia Long (rue Bà Triệu). L ouvraøe 
dessiné par Ì architecte 1dolnhe Bussy éta1f 
dotfé, d une salle de soins de 30 lits, d une an- 
nexe et d une pharmacle. Plusieurs ¿faDes dans 
la consirucHon modifierent Ù`architecfture Iniiale 
de Ì Institut. Ftqablissement sanitaire essenfiel, ïÌ 
ƒut ouvert alors que les maladies ophfal- 
moloøIques se pro0ageaIenf âà erande vifesse 
quprẻs d une importante population â FanOl. 
LITnstHtut, à peine owvert, permit Ì dccès qux 
SoIns sanItaIres modernes d un grand nombÐre de 
malades. L ouvrage est quJourd hul séré ef ufIÏ- 
Isé pạF ỦlInsfItuft (QphíaÌmologique Central. 
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Ảnh chụp mặt trước Viện mắt, N52- 00342, ngăn 47- 
00342, HSS 

Photo de la ƒacade de Ì Institut ophtalnoloøique, N52- 
00342, case 47- 00342, HISS 
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Bản vẽ mặt trước Viện mắt, tỉ lệ 1/50, do Adolphe Bussy, Kiến trúc sư Chánh 


Sở Nhà cửa dân sự lập năm 1914, kích thước gốc 28 cm x 80 cm, kí hiệu tra 
tìm KTS39-1, CANI. 

Facade principale de ÌInstitut Qphiahnologique au 1/50, datée I914, dressée 
par Ádolphe Bussy, rchitecte - Cheƒ du Servive des Bátimenfs C1vils, đimen- 
sions originales 28 cm x 8U cm, cofte KT539-I, CẠNT. 
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BỆNH VIỆN BẢN XỨ 
Hôpital indigène 


ệnh viện bản xứ được thành lập năm 1904 và bắt đầu xây dựng từ năm 1905. 
Công trình này được quy hoạch trên khu đât khá rộng, khoảng 50. 000 m2 
gôm 2 khu: 


Khu thứ nhất rộng gần 33.000 m2, nay là Bệnh viện Việt Đức, số 12 phố Phủ Doãn, 
øôm các toà nhà văn phòng, bếp ä ăn, phòng khám bệnh, phòng giải phẫu, phòng 
răng, phòng chiếu X quang, hâm ngâm cho phòng mồ và nơi trú ân cho bệnh nhân... 
Một số toà nhà như phòng mô và phòng hậu phẫu, phòng điều trị được nôi với nhau 
băng hành lang có mái che. 


Khu thứ hai rộng gần 17.000m2, nay là Bệnh viện Phụ sản Trung ương, gôm một số 
toà nhà dùng làm văn phòng, nhà hộ sinh, lớp học, chỗ ăn ở cho nữ thực tập sinh 
khoa đỡ đẻ, nhà điều trị cho thương binh trong chiến tranh, xưởng bào chế 
thuốc...Công trình này ban đầu do kiến trúc sư Henri Vildieu thiết kê. 


La réalisation de Ì Hồpttal Indieène ƒut décidée en 1904 ef sa constructlon dêmarra 
en 1905. L ouvragøe ƒondẻ sur un terraIn đ environ 20.000 m2 comprenarf 2 
SCCÍGMWTS. 


Le premier, d une superficie de près de 33.000 m2, actuel hôprtal Việt Đức, au 12 
rue Phủ Doãn, abrita les bureaux, le réƒectoire, les salles de consulfation, 

dÌ 'anatomie, de soins dentaires, de radIologte qlors que le SOWS-SOI DOWVdIf aqccueil- 
lir en temps de crise le bloc opéraqfotire et servir éealemenf d abri pour les 
malades... Certains bátiments comme le bloc opératotre, la sale de réanimatfion ef 
la salle de soins ¿falent rel¿s €Hfr€ €HX Dqể II COMÏOïr SOuferra. 


Le second secteur, d une superƒfIcle d environ T7.000 m2, Ì actuel Hôprtal @b- 
sf¿triqgue Central, qbritalt pÌusieurs bâHmenfs : les bureaux, la salle d `accouche- 
ment, les salles de classe, les loøements des staøIaires oDstéfriciens, la salle de 
soins des blessées de guerre, une phar1mmacle... Cef ensemble ƒuf In1fIqlemenf concu„ 
par Ì architecte Henri WIldieu. 


Ảnh chụp Bệnh viện bản xứ, kí 
hiệu tra tìm N67-00315, ngăn 62- 
005315, HSS 

Photo de Ủ ` Hồpital indieène, cofe 
Nó7-00315, case 62-00315, IISS 
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Bản vẽ mặt trước Khu phẫu thuật Bệnh viện bản xứ, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư Charles La- 
collonge lập năm 1923, kích thước gốc 45 cm x 100 em, kí hiệu tra tìm KT435-26, CANI. 
Facade principale d un Pavillon đ @pérations de Ù Hôp1tal indieène au 1/50, datée 1923, 
dressée pạar Ì `4rchitecte Charles Lacollonge, dimensions originales 45 cm x 100 cm, cofe 
K1435-26, CAN. 
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VIỆN PASTEUR Ở HÀ NỘI 
[nstitut Pasteur 


ông trinh Viện Pasteur được xây dựng vào năm 

1927 ở phô Yersin trên tông diện tích 3 ha. Công 

trình do kiến trúc sư Gaston Roger thiết kế theo 
phong cách kiến trúc Đông Dương. Đây là một công 
trình xây dựng cùng thời kỳ với Trường Viễn Đông Bác 


Cổ Pháp, Sở Tài chính Đông Dương, Nhà Thờ Cửa Bắc. 


Công trình có nhiêu giải pháp kiến trúc phong phú từ 
nhà bảo vệ cho đên những điểm nhắn quan trọng ở sảnh 
và các đầu hôi nhà. Có rất nhiều hạng mục trong tổng 
thể Viện Pasteur, nhìn chung thống nhất với nhau về 
ngôn ngữ kiến trúc. 


Công trình Viện Pasteur nay là Viện Vệ sinh dịch tế 
trung ương, sô Ï phô YersIn. 


LTnstHtut Pasteur fuf construit en 1927, rue Yersin sur 
une suDerflcie de 3 hecfares. L ouvrage ƒuf concu dans 
uan style architectural indochinois par Ủ 'architecte Œas- 
ton Rogơr, qui construisit durant lq même pérIode, 
l`bcole Francaise d ` xtrême-Orlemt, la Direction des 
Finances đe l'Indochine et l'Eglise de Cửa Bắc. 
Plusieurs styles đd architecture se relrouvenf† dans les đI- 
verses parHes de Ï'ouvraøe, du poste de gardiennage 
qux déta1ls Importantfs dans le hall et qux extrérm1és de 
la tolture. LÌnstItut Pasteur réuHIt pÏASieurS parHes qui 
éfalen† pour la pÏupart harIrnonisées par le lan9a9e qr- 
chitecfural. 


LInstHtut Pasteur est devenu quJourd hui Ù`ÏÌnsfIitut Cen- 


trai de Ì Hygiène et de Ì ` bpIidémlologle, au l, rue }€rSIH. 
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Ảnh mặt bên và trước Tòa nhà trung tâm của Viện Pasteur, 

chụp ngày 1/6/1928, kích thước gốc 18 em x 24 cm, kí hiệu 

tra tìm KT536-1ó6, CANI. 

Photo de la ƒacade latérale et principale du Bátiment princi- 

pal de l Institut Pasteur, prise le 1/6/1926, diinensions origi- 

nales I8 cm x 24 cm, cote K1536-l6, CẠN!T. | 





Bản vẽ mặt trước Tòa nhà chính của Viện Pasteur, tỉ lệ 1/100, do Gaston ŒGoger, Kiến trúc sư phó Sở Nhà cửa 
dân sự lập năm 1926, kích thước sốc 50 cm x 120 cm, kí hiệu tra tìm KT535-13, CANI. 

Facade principale du Bátiment principal de Ì `Institutft Pasteur au 1/100, datée 1926, dressée par Œaston 
Roger, Architecte ÁđJoint des Bátiments C1Vvils, dimensions originales 50 em x 120 cm, cote KT535-13, CẠN!T. 
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TRƯỜNG HÀM LONG 
Ecole Ham Long 

(Ecole franco-annamite 
Bd Doudard de Lagreé) 


ông trình Trường tiểu học Pháp - Việt ở số 

27 phô Doudart de Lagrée (phố Hàm 

Long) được kiến trúc sư Chánh sở Kiến 
trúc trung ương Charles Lichtenfelder thiết kế 
năm 1905. Công trình này do nhà thâu Vola xây 
dựng từ năm 1905 đến 1907 với kinh phí khoảng 
20.000 francs. 


Hiện nay, công trình này do Trường THCS Ngô 
S1 Liên sử dụng. 


Les pÏians de Ì école Drữnadlre ƒfAnCO-aHHđ1m11e qu 
27 boulevard Doudart de Lagrée (rue [Hàm Long) 
ƒfurent dessinés en 1905 par le Cheƒ đu SerVice 
Central d Architecture, Ì architecte Charles 
Lichtenƒfelder. Construite enfre 1905 et 1907 par 
l 'entrepreneur ola, elle coñfa environ 20.000 
ƒrancs. 


Actuellement, les lleux son† occupDés par le col- 
lèơe Ngô S1 LiÊH. 
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Bản vẽ mặt đứng trước và sau của Trường tiểu học Pháp - Việt ở Đại lộ Doudart de Laprée, lập năm 1907, 
kích thước gốc 21 x 31 em, tỉ lệ 1/500, kí hiệu tra tìm RST 3587-PL00483, CAOM 

Èlevation principale et posférieure de l`Ecole ftanco-annamite Bd Doudard de Lagrée datée 1907, dimen- 
sions originales 2l x 3l cm au 1/500, cotfte RST 3587-PL00463, C4OM 
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ECOLE PRANCO-ANNAMITE B‡DOUDARD DE LAGREE 

































































































































































































ELEVATION PRINCIFALE. ———ELEVATICNM PFOST ERIEURB ——= 
sẽ: 3 : 8 | 5 , \ 
xã J n —h ~ F8 buzê.. xế#ji Ỉ 
Ù 
ý FT | H l| lế AuỦ tình ÍÌ NINH lạ là li tủ HIẾU ị tt lút li lÝ l l 
Ni ụ àD, II ị lÌ! # hi)! mm" ị 
1, lần | lệ" I ID ch lí Ỉ vii th 1U ' tÍ lẺ | 
NI Âm: lệ 
ị HÌ| | h II II lÚ ụ Ì II lÍÌ lÌ 
| [lu ÚU IIlll Hi | II llm Í ll l lÌÌ II 
“kẽ. ..s =-e...---—- —— —.— -—c- —-— : = 
H .z ¬—._ —- '=xP _—. 
số” FTllliU 1i v “ã = | v” 
- TÌ= -..—'i 1E == lS--TEIBISIE, 
be reSyeecs= NT n6" r1 | ï l5: DTITRỆ [ETIỆT 
| IMsä ¬l— th i | l8 li 1) § ND 6B ÉB, 
| ụi >— “3 h1 THÍ H 11 L PP Ì lJ}. 
Ỉ Í=HHIL “ ' ị I8 [T1 l§ E11 | ` 
l 5 : „Í — kề P — 
-- k — 
— PUANH -—— 
KT". ¿ th han 7 BC ẳ "”"-._-ẽ... ẽốố...... ẽ. cố... -....... ——........é-.... 
k 3= — "y8 ` — ^..  ẽ---hànŸ SG THẾ sex vced< CC IH:.SN.NH JH mm Hm ĐH EEợẠC _—=——- 4... 2.2... 6 adsc s.- ——=< xì, :—=E ` m——--i 
_ _` ~ Í_ Kể  r - _n -=- ` =.«==.——x.*.....-+. HHĂ: HấN HHI-INHINHGNI HEĐYỆNH TPE--HE HN (NHI HE. ĐEE - 
X = : mí x =t LÍ ¡.&. 1 r1 Lang L}Ê “= "II ...*Ƒ:-: HÊẾ.. — 84... 1S/61ET TEEN ;h— m ˆ tan -" Hong tre —- xế | 
, ——_--—kƑŠ—==g=+~= E-ÌẾ.....~ -kƑ Ị: Am... «á ¡+a, ^a4 II te | c|<ee se = xà Tư „se - : " HH = 
Ÿ- +4 bst1BM niniuiM Đ:.1M4 lúeBMlbC 3): 7. 282 NIESMIS.: Z)3722415/ << /6:.e4: | _. 5: 'ENIBNN Ngi. ;2i 2971, . | 
_—_.__* = Bí oi ~- “==:: mSÌI2ev =— : -=.- ==n : mm . TH na & — = = 4 l$ : : = —= —— 
5, Lị =ÙI „} }. ki m1 hiện M“ 24B ca CôNG lIEi., heo + : LÁ đã sẽ nh .... _- m. + Bị = N... “ân ”W ° Ị ) 
HN MRII - \ l*: h. 
L h1 ñ L]L iL-1U ‹ 
rỉ .. 4 ị ki || : Rý „—8< Ai p== 'ï=. xš m " "r —.—.=~ 8 ma — ¬_. =Ô'—-- k ` --#€ ¬ Š .ê AI... T : s k 4 3 
|- E ` T] đẸ L] | ä kị lJ J: 
| : | | * 
|... l[ II _ | H DỊ | 
HE -* | ị "“ SIE x —.—= =ẪẰĂ NH7 ốc co -— -— _'h".-__-__=—=--: l Z 1< 3 x& L 
Í lÌ § t— Ị | mì 
ị FT ¬ J Ú1.. ' | ¡: Ñ: 
DU, LÍ IR | =S 1 | | 1. I.š NÍ : 
m.— LÌ = # - lÍ - 
Ì : vác, KT = -.' - —— 4 E— lÌ| “ 
|= —= "=3 _—= = | | \ | là mÌÍ ä " - 
L {2:11 | F1 | "_... Xu ni, Xe: =) de ¿89 (|.. BÊ „ J4) AM  ,¿ z —†?+3 
Tiếu lăn... 31., LÊ Là c3A ý SỊtH pH = E-Ế ý r Ị ' + kì , 
hà ám.)  Hc, : " * Í | | “.-) "—-—— k l H 
: " P _ đc — 14 lR kẽ 1. n. ¿ tị I8 =.„-t hãm. ".~ “ l§ —.. __ th : ' l Ẳ 
' ¬ 4 % “ ẰN : -ĐE=== | =% Ẳ — ko= sả: .— — — t !— —-Y*l— = ¿ _Lả T1. =ĩ'r.—= _—- % vn —1'——- =¬+-':—- 
| | 2IBSER xu 'IBB CD ma) vã xi In kAHỊ ì xi ị- Rứ 1A) .g1 | .HỈẾ 1W ị» “ÍƒP ¿ nh ÍEnEN: “ii ¿ +†" s, “| =ip ch «e „Ti #L, .}a L- mịn" Lạ LỂ 4 j=;Š E.. : ."†tt "HỆ “ EVlii ri l lề ván 
kK®f. | lễ -  “Ế | xi ẵ H8. L~. kỊ# | A2 1 # _."„ | .... {ng “Ị"- | Ni -c<-e=-RT =—+- - 8k. _——- _ Sen ———k MCò<c ‡OcHƑP-—~ j—-LAI . 


~Öò8EÐ.-Ý rrisE hwr [' k+ehilasks Lai dư 5arvana 


wk kế : ——— TT r-  . -- k—.-. 


'Í 
— | Pin lị #8 -: —-ẳk 1 _ ESÁ sák cà HT == —=._..=.==. TT Drniral ở'°Äenhilsrlur 
ˆ L bị ] L kì : 1 k 


Hnem Ja_ ý ẨÀùnc¿ I3n1 
f s.. 
\ C2 cz—Y 


ÏÝ__...Ố — 


£ ^^. 





ó6 


TRƯỜNG BRIEUX 
Ecole Brieux, rue Takou 


ăm 1910, Trường Nữ sinh tiêu 
học Pháp Việt ở phô Takou 
(phô Hàng Cót) được đặt tên 
là Trường Brieux. Công trình Trường 
Brieux trước đó là Nhà hát phô Hàng 
Cót. Việc cải tạo công trình nhà hát 
thành trường học được nhà thầu Pées 
và Chazeau thực hiện năm 1912 và 
hoàn thành năm 1913. Năm 1926, 
công trình này được mở rộng. Năm 
1948, Trường Brieux đi tên là 
Trường Thanh Quan, nay là Trường 
THCS Thanh Quan, phố Hàng Cót. 





Em 1910, l bcole prừmalre ƒfanco-an- 
namite pour Jjeunes fIHes rue Takou 
(rue Hàng Có) ƒut rebaptisée Fcole 
Brieux. L Ècole Brieux avaIf éf¿ qu- 
paravant le Théátre de la rue [làng 
Cói. La transƒormation du théáfre en 
école ƒut entamée en 1912 et achevée 
en 1913 par Ì entreDreneur « Pées ef 
Chazeau ». En 1926, quelques modf- 
cafions y furen† qpportées. L Fcole 
Brieux ƒut rebapfIsée en I94Š â nou- 
veau Fcole Thanh Quan. 1uJourd Hui, 
le Collèee Thanh Quan, rue [làng 
Cói, occupe les lieux. 


Ảnh chụp Trường Brieux, kí hiệu 
tra tìm N52- 000135, ngăn 47- 
00013, HSS 

Photo de l `Ecole Brieux, cofe 
N52- 00013, case 47- 00013, HISS 
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Bản vẽ mặt trước của dãy lớp học Trường Brieux, tỉ lệ 1/50, do Charles Lichtenfelder, Kiến trúc sư - Chánh Sở Nhà cửa dân sự lập năm 
1923, kích thước gốc 50 em x 100 em, kí hiệu tra tìm KT312-3, CANI. 

Facade principale du Bátiment des classes de l `Ecole Brieux au 1/50, datée 1923, dressée par Charles Lichtenƒelder, Architecte - Cheƒ 
đu Service des BáHmenfs CTvils, dunensions originales 50 em x 100 cm, cote K1312-3, CẢẠN]. 





68 


TRƯỜNG PAUL BERT 
College Paul Bert, 
boulevard Dong Khanh 


rường Trung học Paul Bert ở đại lộ Đông Khánh (phô 

Hàng Bài), nay là Trường THCS Trưng Vương. Năm 

I§97, công trình này được xây dựng dành cho con em 
người Pháp. Công trình do kiến trúc sư Berruer thiết kê năm 
1897. Sau đó, Trường Trung học Paul Bert được đồi tên 
thành Trường Cao đắng Tiểu học Nam sinh. Đến cuỗi những 
năm 20, công trình này được dùng cho Trường Nữ sinh bản 
xứ. 


Nhìn chung, các công trình kiến trúc trường học thời thuộc 
địa được xây dựng theo phong cách Tân cô điển, chú trọng 
đến hình thức, tương xứng với các trụ sở công quyên. Quá 
trình xây dựng đêu được kiểm soát tỉ mỉ, do vậy các trường 
học cũng có giá trị kiến trúc cao. 


Le Collèee Paul Bert situé à Ï époque sur le boulevard 
Đồng Khánh (rue Hàng Bài) est devenu đe nos jours le Col- 
lèơe Trwng Vương. En IS97, cefte école ƒMf cOnSÍTuIf€ DOMT 
les enƒants ƒfancdis. L ouvrage ƒut Iimaginé en I697 par Ì ar- 
chitecte Berruer. Le Colleøe ƒut rebapiisẻ par la suite Pcole 
Dprimaire supérIeure de øarcons. Vers la ƒIn des années 20, 
'ouvragøe devint Ì `ÌnsHtutIon des Jeunes ƒIlles qnnqI11€s. 


A ceftte époque, les écoles éfalenf toufles construites dans le 
sfyle néoclassique qui meftait Ï`qccen† sur leur spécƒfIcité 
par raDpport qux qufres bátIments puBlics. Les consifucHons 
qui ĐénéƒfIciaIent d une aftenfIlon parfIculiere donnèrenf â 
ces écoles une øerande valeur architecfurale. 


Bản vẽ mặt đứng và mặt trước của khu trường học trên các đại lộ Đồng Khánh và Carreau, lập năm 1§97 
Elévafion et ƒacade principale du sroupe scolaire aux boulevard Dong Khanh et Carrequ. 1897 
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Bản vẽ mặt đứng và mặt trước của khu trường học trên các đại lộ Đồng Khánh và Carreau, lập năm 1897, tỉ lệ 
1/50, kích thước sốc 73cm x 38cm, kí hiệu tra tìm RST3581-PL00479, CAOM 

Elévation et ƒacade principale du sroup scolaire qux boulevard Dong Khanh et Carreau daté I697, au 1/50, 
đdimensions oriøinales 73cm x 3§cm, cote RST358I-PL00479, AOM 







=m==xe-: —NẴẲ . —=_—_ 
= ' — 


ELEVA [ IDN. 
Ceheile Út ME p mì, Tc 
jã se VILLEM se HANDI 


=——=.... 


)E. HANDI 


BHHUIFE BBILAIHI 


SCOL.AIRE se: s 










BINDIPALE 


de 00a par N, 






ƒŸÝŸÝ.Ẫ nh “ cũ 

SE. (419121220000011111111111121123113 214 LH! 
Bật ch IHh PEEIHHH: 

Bo ti lên t 

h ^^ - + ~ 

NV 2À," | ! 















lữ 








ARCHIVES NATIONALLS PUUTRE-MER. 
-IMQHTS RESERVES.REPROIIIC LION 2009 


IFH.ANOMZ1I1.478 


69 


70 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG . 
TIỂU HỌC NỮ SINH PHÁP 
[nstitution des Jeunes Filles 
annamites, rue Félix Faux 


ông trình Trường Cao đắng tiểu học Nữ 

sinh Pháp được xây dựng năm 1918 

trên đại lộ Félix Faure (phố Trân Phú), 
do kiến trúc sư, Chánh Sở Nhà cửa dân sự 
Charles Lacollonge thiết kế. Công trình này 
nay được dùng làm trụ sở Bộ Tư Pháp, phô 
Trân Phú. Ban đầu, công trình này được thiết 
kế dự kiến ban đâu làm trường nữ sinh sư 
phạm bản xứ. Tuy nhiên, do mức độ đâu tư 
xây dựng quá lớn nên sau khi xây dựng xong, 
công trình này chuyền sang cho Trường Cao 
đăng tiêu học Nữ sinh Pháp. 


LEcole primaire supériIeure des FIlles 
ƒrancaises ƒut réalisée en I91]8 sur le boule- 
vard Félix Faure (rue Trân Phú), selon le plan 
concu par Ủ architecte Charles Lacollonge, 
Cheƒ đu Service des BáHmenfs CTvils. L ou- 
vrage ser† quJourd hui de sieøe au Ministère 
de lq .JJusfice, rue T tân Phú. A I 'origine, le pro- 
J7et ƒuf concu pour être Ì`ÏInsfItutlon des Jeunes 
Filles Indigènes mais compfe-tenu đes In- 
VØSfISsemenfs ImDort†qnfs nécessaires ä sa réal- 
IsaHion, 1Ì changea d qƒectaHon et devinf 

Ù ImsHtuHon desinée qux Jeunes Filles 
ƒrancaises. 










Bản vẽ mặt trước của Trường nữ sinh bản xứ, tỉ lệ 1/100, do Charles 
Lacollonge, Chánh thanh tra — Chánh Sở Nhà cửa dân sự lập năm 
1918, kích thước gốc 30 em x 125 cm, kí hiệu tra tìm KT334-I1, 
CANI. 

Facade principale de l Institution des Jeunes FIlles qnnamites au 
1/100, datée 1916, dressée par Charles Lacollonge, Inspecfeur prin- 
cipadl - Cheƒ du Service des Bátimentfs CTvils, dimensions originales 
30 em x 125 cm, cote KT334-I, CAN. 
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TRƯỜNG TRUNG HỌC 
ALBERT SARRAUT 
Lycée Albert Sarraut, 
boulevard République 


ăm 1912, Chính quyên Pháp ở Đông Dương có kế 
hoạch cải tạo Trường Paul Bert phố Đông Khánh (phố 
Hàng BàI) thành một trường Trung học Đông Dương ở 
Hà Nội. Tuy nhiên vì địa điểm đó quá chật hẹp nên các dự án 
không thực hiện được. Năm 1915, Công trình Trường Trung 
học Đông Dương ở Hà Nội được xây dựng theo thiết kế của 
kiến trúc sư Chánh Sở Nhà cửa dân sự Aldophe Bussy trên đại 
lộ République (phô Hoàng Văn Thụ). Công trình này là ví dụ 
tiêu biểu về kiểu cách địa phương miền Bắc nước Pháp. Năm 
1923, Trường Trung học Đông Dương ở Hà Nội đối tên thành 
Trường Trung học Albert 

Sarraut. Công trình hiện nay là trụ sở Ban Đối ngoại và 

Ban Tổ chức Trung ương Đảng. 





Em 1912, l administration ƒrancaise en lndochine décida de 
réhabiliter le lycée Paul Bert, rue Đồng Khánh (rue Hàng Bài) 
qƒn de le transƒormer en lycée Indochinois de llanoli. Le site 
étant fInalemenft trop pefit pour la réalisaHion du proJef, en 
1915, le lycée Indochinois de llÏanoI1 ƒu† construit sur Ï 4VeHue 
de la Ré¿publique (Tue Hoàng Văn Thụ) selon les DÏAHsS COHCMS 
par Ì architecte Aldophe Bussy, Cheƒ du Service des Bátimenfs 
C1vils. Cef ouvrage IlÏustre le style architecfural du Nord de la 
kFrance. En 1923, le lycée Indochinois de [anoi ƒfut reDaptisé 
lycée Albert Sarraut. 1uJourd hưI, 1Ì es† devenu le sièøe du 
Dẻ¿partement des Relatlons extérIleures et đu Service du 
Personnel du Comité Central du ParH. 
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Ảnh chụp Trường trung học Albert Sarraut, kí 
hiệu tra tìm N67- 00201, ngăn 62- 00201, ISS 
Photo du Lycée Albert Sauraut, cote N67- 
00201, case 62- 00201, IISS 
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Bản vẽ mặt trước của Trường trung học Albert Sarraut, tỉ lệ 1/50, do kiến trúc sư Aldophe Bussy lập năm 1915, kích thước sốc 


65cm x 99 cm, Kí hiệu tra tìm KT349-5,CANI 
Facade principale du lycée Albert Sarraut au 1/50, dat¿e 1915, dressée par architecte Áldophe Bussy, dinensions originales 65cm 


x 99 cm cofte KT349-5 CC ANI 
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TRƯỜNG TRUNG HỌC BẢO HỘ 
Lycée du Protectorat 


rường Trung học Bảo hộ, nay là Trường 

THPT Chu Văn An, chính thức được thành 

lập trên cơ sở sáp nhập các trường: Trường 
Thông ngôn, Trường Sư phạm, Trường trung học 
Pháp Việt và trường tiêu học thuộc Trường Sư phạm 
theo Nghị định số 3526 ngày 9/12/1908 của Toàn 
quyên Đông Dương. Trường Trung học Bảo hộ sử 
dựng các khu nhà của Nhà máy ¡in Schneider ở gần 
Hỗ Tây làm trường học. Năm 1908, một sô công 
trình được xây dựng thêm theo thiết kê của kiến trúc 
sư Charles Lichtenfelder. Những năm sau, nhiêu 
công trình cũng được xây dựng theo thiết kế của kiến 
trúc sư Aldophe Bussy. 


Le Lycée du Protectorat, auJourd huI, Iycee Chu Văn 
An, fut officlellement créé, par Ï arrêté numéro 35 26 
du 9 décembre 1908 ¿manan† du (OuVerneur 
ŒGén¿ral de Ì Indochine, en ƒusionnanf† DÏMsIeurs 
écoles : Ï`Ecole đ InterprétatHion, Ì Ecole Normale 
Supérieure, le Lycée ƒranco-viefnamien ef Ì`Ecole 
pruữmaire relevant de Ì `Ecole Normale Supérleure. Le 
Lycée du Protectorat uftIlisa les bâHments de Ì 1m- 
primerIe Schneider près du lạc de Ï`Qwesf DOour en 
ƒaire des salles de classe. bn 1906, de nouveaux báâ- 
Iimenfs furen† construifs selon les pÏans de Ì archi- 
tecte Charles Lichtenƒelder. Les aqnnées suivanfes, 

dj 'aufres bâtments furent réalisés par Ủ'architecte 
Adolpnhe Bussy. 
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Bản vẽ mặt trước Tòa nhà 2 tầng cho học sinh nội trú Trường trung 
học bảo hộ, tỉ lệ 1/50, do Adolphe Bussy, Kiến trúc sư — Chánh Sở 
Nhà cửa dân sự lập năm 1917, kích thước sốc 50 cm x 120 cm, kí 
hiệu tra tìm TPTS0-967, CANI. 

Facade principale d un Pavillon à 2 étaøes pour Internes dụ Col- 
lèơe đu Protectorat au 1/50, datée 1917, dressée par Adolphe 
Bussy, Architecte - Cheƒ du Service des Bátiments CTVils, dimen- 
sions originales 50 em x 120 cm, cote TPT50-967, CẠN!. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG DƯƠNG 
Université Indochinoise 


ăm 1902, chính quyên Pháp đã có dự kiến xây dựng cơ sở 
vật chất cho Trường Y khoa, sau này là Trường Đại học 
Đông Dưong. Kế hoạch này được Toàn quyền Đông 
Dương phê duyệt năm 1907. Địa điểm dự kiên đặt ở sóc đại lộ 
Carreau (Lý Thường Kiệt) và đại lộ JaureeuIberry (Quang Trung) 
nhưng không thực hiện được, sau chuyên về đại lộ Bobillot (Lê 
Thánh Tông). Công trình Trường Đại học Đông Dương do kiến 
trúc sư Ernest Hébrard thiết kế theo phong cách kiến trúc đông 
dương. 

Năm 1913, khu nhà cánh trái (Trường Y khoa) chính thức được 
khởi công xây dựng. Các hạng mục chính của công trình được 
xây dựng năm 1913-1922. 





Khu nhà cánh phải bắt đầu được xây dựng năm 1921-1923 gồm 
các phòng học và một giảng đường. Sau đó, 2 giảng đường mới 
được xây dựng dành cho khoa luật năm 1933-1937. 


Khu nhà chính được xây dựng năm 1924, dự án từ năm 1920- 
1923 do kiến trúc sư Hébrard thiết kế. Trong khu nhà chính có 1 
giảng đường lớn. Đây là công trình có thiết kế hiện đại và được 
trang trí tỉ mỉ, đặt biệt là bức tranh tường do hoạ sĩ Victor Tardieu 
thực hiện năm 1927-1928. 


Từ năm 1928 đến năm 1945, công trình được xây dựng thêm sân 
tenn1s, tường rào, hệ thống công và cải tạo một số hạng mục khác 
để tập trung một số trường đại học và cao đắng khác vào Đại học 
Đông Dương. Công trình này nay do Trường Đại học Quốc gia 
Hà Nội và Đại học Dược Hà Nội quản lý và sử dụng. 


En 1902, les autorités ƒrancaises décIderent de rẻaliser les IHƒrq- 


sfrucfures de Ì `Ecole de \Médecine qui deviendra pÌus tard Ì `Unï- 

versité lIndochinoise. Le proJet ƒuf approuvé en 1907 par le ŒGoU- 

verneur généraql de Ì Ìlndochine. Le site IHI1aleInenf DFÉVH sẽ 

(rouvait imitlalememt à Í angle des Doulevards CAIT€AM c9 gwgwreo 
(Lỷ Thưởng Kiệt) et.Jauréguiberry (Quang Trung) máis ô 99 ẻẻ mm. 127 
finalement ce ƒut sur le boulevard Bobillot (Lê Thánh BỘ NÓ He Iếi Đế ga 
lông) que le proJet trouva sa place. LUniversité Ìn- 0D 0g: 4P 
dochinoise fiut concue dans le style indochinois par (ma +tnV ma 
larchitecte Ernest Hébrard. LÝ co. 

Em 1913, le bHment de øauche (Ecole de Médecine) 


ful mis e1 chanfier. Ses prIncIiDales DarfIes ƒMr€Hf con- 
sfrultes enfre I913 e† 1922. 


Le bátmenft de drotte ƒut construit entre I92] ct 1923 kg 205010212 vỗ lỆ K _ XS Hài 
ef cormprendait des salles de cours et un aqmphithéátre. 2) 3. ME. 
Deux autres amphithéátres pour la Facultẻ de droit 
ƒuren† consfruits de 1933 a 1937. 
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Le bátImen† central fut construit par Ì archintecte Hébrard 
en 1924 mais InitIalement, 1Ì quraIt du Êfre rêqÏHsé duDar- 
avanf (1920-1923). lÏ abrilte un erand ampilnthéátrc. 

L ouvrage présente une archilecture moderne ef une dé- 
COYdfIOH OrigInale, comme en témoiene Ìa peinfure murale réalisée 
enfre 1927 et† I192Š par le peinfre Victor lardleu. 


` 





Au cours de la période 1926-1945, n court de tennis, Ì enC€IHfe, 
le rẻseau đ égoutfs ƒurenf consiruifs dÌOFS qu€ cerf4ïineS qufres 
parHes des bátiments ƒfurenft restaurées, permeftanf qInsi d THÍIé- 
ører â Ì `Université d `Indochine đ auires wnIVersités ef écoles pro- 
ƒessionnelles. L ensembBle abrile aquJourd hui Í`Université 
NaHonale de Hanol et la Faculté de Pharmacle de Hanol. 


Bản vẽ mặt trước Tòa nhà trung tâm của Đại học Đông dương, tỉ lệ 1/100, do Charles 
Lacollonge, Kiến trúc sư - Chánh Sở Nhà cửa dân sự lập năm 1924, kích thước sốc Kéo 
cm x 100 cm, kí hiệu tra tìm IGTP147-804, CANI. 

Facade principale du Bátiment principal de l`Universit¿ Indochinoise au I/100, datée 
1924, dressée par Charles Lacollonge, Architecte, Cheƒ des BđHments CTVvils, dimensions 
originales 75 cm x 100 em, cote IGTP147-604, CAN]. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬẦT HÀ NỘI 
Ecole des Beaux Arts 


ăm 1925, Toàn quyên Đông Dương cho phép xây 
dựng Trường MI thuật Đông Dương trên diện tích 
đất 2640 m2 giáp các phô Hàng Lọng (phô Lê 
Duẩn) và phố Reinach (phô Trân Quốc Toản). Một số căn 
nhà đã tôn tại trên khu đất này. Ngày 28/3/1925, phiên đầu 
thâu cải tạo nhà, xưởng và xây dựng nhà ở dành cho giáo 
viên được tiễn hành. Công trình cải tạo và xây mới này do 
nhà thâu Aviat thực hiện. Công trình được thi công theo 
thiết kế của kiến trúc sư Charles Lacollonge. Công trình 
này nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 phô 
Yết Kiêu. 





Em 1925, le (ouverneur (énéral de Ì Ìndochine quforisa Íq 
construction de Ì Ecole des Bequx-drfs sur une suDerƒIcle 
de 2640 m2 à l'angle des rues Hàng Lọng (rue Lê Duẩn) et 
Reinach (rue Trân Quốc Toản). Les habilations qui exis- 
falent sur ce terrain ƒurent préempfées. insi, le 2Š mars 
1925 eut hieu l adJudIication pour la réhabilitaHon đes 
habitaHons et des ateliers ef† la consiruction de logemenfs 
DOour les enselenanfs. Les fravaux ƒurenf dssurés par Ì 'en- 
treprise viat selon les plans de Ì architecte Charles Lacol- 
lonee. L ensemble es† quJourd hui Ì Fcole des Bequx-darífs 
du Wietnam, au 42, rue Yết Kiêu. 





Bản vẽ mặt trước và mặt bên khu nhà ở và xưởng vẽ 
của giáo viên Trường Mỹ thuật, tỉ lệ 1/50, do Lacol- 
longe, Kiến trúc sư — Chánh Sở Nhà cửa dân sự lập 
năm 1925, kích thước gốc 50 em x 100 em, kí hiệu 
tra tìm KT380-3, CANI. 

Facade principale et lat¿rale du logement et de 

L atelier des proƒfesseurs de l`Ecole des Beaux Ảrts 
au 1/50, datée 1925, dressée par Lacollonge, Archi- 
tecte - Cheƒ du Service des Bátiments CTvils, dimen- 
sions originales 5Ú cm x 100 em, cote KT360-3, 
CAN. 
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KHU HỌC XÁ ĐÔNG DƯƠNG 
Cité universitalre 


hu Học xá là công trình lớn do chính quyên Pháp ở Đông 

Dương đâu tư xây dựng cuối cùng ở Hà Nội trước khi 

độc lập. Năm 1941, công trình này được quyết định xây 
dựng trên diện tích 5Š hecta ở khu vực trường Đại Học Bách 
khoa hiện nay. Công trình này được thiết kê theo đô án dự thi 
mang tên “Khu vườn biểu trưng” (Jardin Symbolique) của các 
kiến trúc sư Louis Chauchon, Maurice Masson và Robert Gilles. 
Đô án này đã đạt giải Nhất trong cuộc thi ý tưởng kiến trúc để 
xây dựng Khu Học xá. Dựa trên ý tưởng của đô án kiến trúc này, 
các kiến trúc sư Félix Godard và Moncet của Sở Nhà Dân sự đã 
vẽ bản đồ qu1 hoạch tổng thê Khu Học xá năm 1942 và được 
Toàn quyên Đông Dương Jean Decoux thông qua. Do chi phí xây 
dựng quá lớn, mới có một số hạng mục công trinh được thi công, 
các hạng mục khác hầu như không được thực hiện. 


La CTfé universitaire est le dernier erand ouvrage qdopfé par les 
aquforités ƒrancaises en Indochine avanf Ì 1ndépendance. En 1941, 
1l ƒut décIdé que cefle construcHon seraIt† bắtIe sur tun terraIn de 
55 hectares ou se situe qctuellement Ủ ÌInstitut Polytechnique de 
Hanoi. L owvrage ƒuf concu selon le projef préseHfé dM CONCOWTS 
intItulé «Jardin Symbolique) par les architectes Louis Chauchon, 
Maurice Masson et Robert GIiles. lÏ remporta le premler prix du 
concowurs lancé pour la consirucHon de lq CII HHIV€FSIIdITG. SHF 
la base de ce proJet, les architectes Félix Godard et Monecet du 
Service des BátImenfs C1vils dresserent en 1942, le pian d amé- 
nasement général de la CTié InIVerSIfaIre qui ƒHf qDDrouvẻ parểr Ìe 
ŒGouverneur (énéral de Ìlndochine, Jean ecoux. CormpDpfe fenu 
du coñt troD cÌlevẻ, ce ne son† que quelques tranches đu proJef In1- 
lai qui ƒurent réaÏisées. 
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Bản vẽ quy hoạch Khu học xá, tỉ lệ 1/4000, do Cérruti, Kiến trúc 
sư — Chánh sở Đô thị và Kiến trúc trung ương lập năm 1941, 
kích thước sốc 40 cm x 50 cm, kí hiệu tra tìm KT3§5-I, CANI. 
Plan d amé¿nagøement du quartier de la CTté uniVersifaire au 
1⁄4000, daté 1941], siené par CẻrruH, Architecte - Cheƒ du Serv- 
ice cenfral d`Urbanisme et d Árchitecture, đdiIn€"SIOHS OTigi- 
nales 40 cm x 50 cm, cofe KT]3§5-], CAN]. 
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BẢO TÀNG LOUIS FINOT 
Musée Louis Finot 


ảo tàng LouIs Finot là Bảo tàng của Trường 

Viễn Đông Bác cô Pháp tại Hà Nội ở phố 

Concession (phố Phạm Ngũ Lão), hiện nay là 
Bảo tàng Lịch sử, số Ì phô Phạm Ngũ Lão. 


Bảo tàng được khởi công năm 1925, hoàn thành vào 
năm 1932 mang tên Giám đốc Bảo tàng thời kỳ đó. 
Công trình do kiến trúc sư Ernest Hébrard thiết kế. 
Đây là một công trình tiêu biêu cho sự kết hợp của 
các phong cách kiên trúc á âu. Bảo tàng này có nhiệm 
vụ sưu tập, nghiên cứu và trưng bày các tài liệu, hiện 
vật lịch sử của Đông Dương. Toà nhà Bảo tảng có 2 
tâng với tông diện tích dành cho trưng bày là 1835 
m2 và tầng hầm dùng làm phòng làm việc, kho chứa. 


Le musée Louis F1not relevant de Ì ` Ecole Francdaise 
d`Èxtrême-Orient à Hanol, rue de la Concessilon (Tue 
Phạm Ngủ Lão) est devenu quJourd hui le Musée 

dd THstoire, au l rue Phạm Ngũ Lão. Débufés en 
1925, les travaux ƒurent† achevẻs en 1932. L owvrage 
concu par Ì architecte Ernest Hébrard porta le nom 
du Directeur dụ Musée â Ì époque. L owvraøe 
Dprésente une alance dđes sfyles d architecfure qsiq- 
fIque et euroDéen. Le MSé€ 4 DOMF 1Sslon đe col- 
lectr, d  étudier et d exposer les documents et obJefs 
is à L histoire de l`Indochine. Les l835rmˆ des deux 
étaøges du bâtImenf son† consacrS đuX eXDOSIfIOHS, le 
SoMS-SOÏ ¿fan uflÌsé comme Dureaux ef enfreD6is. 
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a) Bản vẽ mặt phía Tây của Bảo tàng Viễn đông Bác cô, không ghi rõ tỉ lệ, do Charles Batteur, Kiến trúc sư thành 
viên của EFEO lập năm 1925, kích thước sốc 40 cm x 110 cm, kí hiệu tra tìm KT544-3, CANI. 
Facade Quest du Musée de l`EFEO, sans mention d échelle, datée 1925, dressée par Charles Batteur, Architecte 
membre de l`EFEO, dimensions orieinales 40 cm x II0 cm, cote KT544-3, CAN]. 

b) Bản vẽ mặt phía Bắc của Bảo tàng Viễn đông Bác cổ, không ghi rõ tỉ lệ, do Charles Batteur, Kiến trúc sư thành 
viên của EFEO lập năm 1925, kích thước sốc 40 cm x 110 cm, kí hiệu tra tìm KT544-3, CANI. 
Facade Nord du Musée de Ì EFEO, sans menfion d échelle, dalée 1925, dressée par Charles Batteur, Architecte 
membre de l`EF.EO, dimensions orieinales 40 cm x 110 cm, cote KT544-3, CAN]. 

c) Bảo tàng Viễn đông Bác cố, kí hiệu tra tìm N60-00913, ngăn 55-00913, IISS 
Musée de l`cole Francaise de Ì Extrême — Orienf, cofte Nó0-00913, case 55-00913, IISS 
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NHÀ HÁT THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
Théâtre Municipal de Hanoi 


hà hát Thành phô được nghiên cứu và xây dựng trong các năm 
1908-1916 trên phố Paul Bert (phố Tràng Tiên). Công trình được 
xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư Francois Lagisquet và Har- 
lay, theo phong cách tân cô điển. Đây là một công trình văn hoá tiêu biểu 
có giá trị về thâm mỹ, quy mô xây dựng lớn (khoảng 900 chỗ ngôi) và 
được coi như là một phân bản sao của Nhà hát Opera de Paris - Pháp. 





Nhà hát lớn thành phô Hà Nội cũng biểu tượng cho một trang sử của Cách 
mạng Việt Nam, ngày 19-8-1945, tại Quảng trường Nhà hát Thành phô 
(nay là “Quảng trường 19 tháng S§), Uỷ ban khởi nghĩa tô chức cuộc mít tinh 
của quân chúng, phối hợp với lực lượng vũ trang tiễn hành chiếm đóng các 
công sở, cơ quan đâu não của Chính quyên như Phủ Khâm sai Bắc Bộ 
(trước đó gọi là Phủ Thống sứ Bắc Kỳ), Sở Bưu điện, Sở Cảnh sát Trung 
ương...mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công 
trên cả nước. 


Le Théátre municipal de Hanoi ƒut réalisẻ enfre 1906 et I916, rue Paul 
Bert (rue Tràng Tiên). Coneu dans le style néoclassique par les architectes 
Francais Lagisquet et Harlay, cef ouvragøe excepfionnel (environ 900 
Dlaces) revêt une grande sienifIcaHon culturelle et esthé¿Hque. Sa ressem- 
blance, avec Ï'Qpéra ŒGarmier â Paris, dans de moindres proDortIons lui 
donne un rayonnemenft particulier. Le Théátre mmunicipal de Flanoi symbol- 
Ise ¿øœalemenf une page historique de la Révolufion vietnamienne. Le I9 
aqoñt 1945, sur la place du Théátre municipal (actmelle place du T19 aof0Ð), le 
Cormté d 1nsurrecHon organisa un meeting appelant le peuple â se Jjoindre 
qux ƒOrces armées pour OccuMDer les qdministrations, les sièøes đes Dou- 
voirs publics comme Ù ` Hótel de l `Envoyé spécIal ẩu Roi au Tonkin (appelé 
quparavant Flôtel de la Résidence SupDérlIeure du lonkimm), les PTT et la Di- 
recHon đe la Police Cenfrale... Cef aqppel sonna le début de Ì`ÌnsurrecHion 
øénérale qui abowfit à la victoire de la RévolufIon dans touf le pays. 
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Bản vẽ mặt đứng sau của Nhà hát lớn 
thành phó Hà Nội, tỉ lệ 1/100, do Harlay, 
Chánh thanh tra Nhà cửa dân sự lập năm 
1905, kích thước gốc 40 em x 70 em, kí 
hiệu tra tìm KTS67-3, CANI. 

Elévation postérleure dụ Théátre Munic- 
ipaÏl de la ville de Hanol au 1/100, datée 
1905, dressée par Harlay, ÏnsDecfeur 
primmcipal des Bátimenfs CTvils, dimen- 
sions originales 4U cm x 7Ú cm, cofe 
K1567-3, CAN. 
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Bản vẽ mặt đứng bên của Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, tỉ lệ 1/100, do Harlay, Chánh thanh tra Nhà cửa dân sự lập năm 1905, kích thước sốc 70 cm x 110 cm, kí hiệu tra tìm KTS67-3, CANI. 
klévatIon latérale du Théátre Municipal de la ville de Hanol au 1/100, datée 1905, dressée par Harlay, Inspecteur principal des BáHmenfs C1vils, dimensions originales 7U cm x LI0 cm, cote KT567-3, CAN. 





Bản vẽ mặt trước của Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, tỉ lệ 1/50, do FrancoIs LagIsquet và Harlay lập năm 1909, kích thước sốc 095 cm x 95 cm, kí hiệu tra tìm KTSó66-2, CANI. 
Facade principale du Théátre Municipal de la ville de Hanol au 1/50, datée 1909, dressée par Francois Lagisquet et Harlay, dinensions originales 95 em x 95 cm, cotfe KT566-2, CẠN]T. 





SỞ LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆN ĐÔNG DƯƠNG 
Direction des Archives et Bibliothèque de lTndochine 


ở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương được xây dựng trên khu đất vuông văn giáp phô Borgnis 

Desbordes (Tràng Thị), đại lộ Rollandes (phô Hai Bà Trưng) và đại lộ Jauréguiberry (phô Quang 

Trung). Khu đất này trước đây là khu Trường thi (Champ des lettres). Sau đó, các công trình Nha 
Kinh Lược Bắc Kỳ, Viện Nghiên cứu nông nghiệp, Quỹ Tín dụng nông nghiệp, Phòng Thương mại và 
Nông nghiệp Hà Nội, Sở Nông nghiệp được xây dựng trên khu đất này qua các thời kỳ. Khu nhà được 
xây dựng năm 1903. Năm 1917, sau khi Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương được thành lập, khu nhà 
trên được chuyên giao cho Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương làm Kho sách. Năm 1920, toàn bộ 
khu vực của Nha được quy hoạch lại theo hình chữ U với khu vườn hoa, cây xanh ở giữa và xung 
quanh. Các công trình được xây mới như: Phòng đọc nối với Kho sách bằng hành lang có mái che xây 
dựng năm 1919 (Toà nhà chính của Thư viện Quốc gia ngày nay), Kho lưu trữ tài liệu với Phòng đọc 
năm 1925 (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I), nhà của Giám đốc... 


Toàn bộ các toà nhà của Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương nay do Thư Viện Quốc gia Hà Nội và 
Trung tâm Lưu trữ Quôc Œna Ï quản lí và sử dụng, sô 3l và 3Ib, phô Tràng T1. 


La DirecHon des Archives et Bibliothèques de Ù`Indochine ƒuf construite sur an terrain carré dêlimité 
par la rue Borgnis Desbordes (Tràng T1), le boulevard Rollandes (Tue Hai Bà Trưng) et le boulevard 
Jauréguiberry (Tue Quang Trung). Ce terrain avait cté le ChamD des lefirés. uIvanf les périIodes, 
DÌmsieurs bâtImenfs furent consfruits sur ce terrain : le Palais du Kinh luoc du lonkim, Ủ ÌnsfIfut de 
recherches agronomiques, le Crédlt agricole, la Chambre de Commerce et d Ágriculture de Hlanol, le 
Service de Ì ` 1griculture. Le bátIment des Archives et Bibliothèques ƒut construit en 1903. Fn I1917, 
aprẻs la créafion de la Direcfion des Archives et Bibliothèques de Ì Indochine, l 'ouvragøe lui ƒut† qƒecté 
ef devint le DéDpót de livres. Pn 1920, le Palais du Kinh luoc du TonRÑin ƒut réaménagé en Ù, aVec un 
J7ardIn et des arbres dIsposés en son cenfre et qutour. Les nouveaux bátmenfs réalisés ƒurenf : la salle 
de lecture reliée qu DéDót de livres par uH couloir couvert† consiruit en 1919 (le bâHmenft princiDal de 
Ù actuele Bibliothque Nationale), le Dépót d archives doté d une sale de lecture construit en 1925 
(acfuel Centre des Archives NaHionales No. l) et la résidence du DirecfeuF... 


Les bátmentfs de la DirecHon des Archives et Biblothèques de Ì Indochine abritent aquJourd hư1 la Bib- 
Hotheque NaHonale de lanoi et le Cenfre des Archives Nationales No.l, au 3l et 3lb, rue Trang Thị. 





Ảnh chụp phòng đọc Nha Lưu trữ và Thư viện Đông 
dương, năm 1931, kí hiệu tra tìm N60-00912, ngăn 55- 
00912, HISS 

Photo de la salle de lecture de la DirecHon des Biblio- 
thèques ef des Archives de l Indochine. I193l, cote Nó0- 
00912, case 35-00912, IISS 
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Bản vẽ tông thể Nha Lưu trữ và Thư viện Đông dương, 
không ghi rõ tỉ lệ, do Chánh thanh tra Nhà cửa dân sự lập 
năm 1920, kích thước gốc 65 em x 80 em, kí hiệu tra tìm 
KT55S, CANI. 

Plan đd ensemble des Archives et Bibliothques, sans men- 
sion đ échelle, daté 1920, dressé par Ì ÏÌnsDecfeur princi- 
paiÏ des BđHments CTvils, dimensions originales 65 cm x 
30 cm, cofe KT555, CAN. 


Ảnh chụp tòa nhà lưu trữ thuộc Nha Lưu trữ và Thư viện 
Đông dương, kí hiệu tra tìm Nó0-00913, ngăn 55-00913, 
ISS 

Photo du bátiment des archives de la Direcfion des Bib- 
liothèques et des Archives de Ï Indochine, cote Nó0- 
00913, case 55-00913, IISS 
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BẢO TÀNG MAURICE LONG 
Musée Maurice Long 


Í lãm Hà Nội lần thứ nhất được tô 
chức vào ngày 15-3-I§97 tại khu 
Trường Thị (Champ des lettrés) phô Tràng 
Thì. 


Năm 1899, Toản quyên Đông Dương Paul 
Doumer ban hành Nghị định về việc tô chức 
Triển lãm Hà Nội lần thứ hai về các sản 
phẩm nông nghiệp, công nghiệp, nghệ thuật 
của Pháp, các nước thuộc địa và các nước 
Viễn Đông. Triển lãm Hà Nội lần thứ hai 
được tổ chức với quy mô lớn hơn và trong 
thời gian dải hơn lần thứ nhất nên Chính 
quyên khi đó phải lựa chọn địa điểm khác 
rộng hơn. VỊ trí được chọn là khu Trường 
đua ngựa (Champ de courses, nay là vị trí 
khu Cung Văn hoá Hữu nghị, sô 91 phố Trần 
Hưng Đạo). Dự định ngày khai mạc Triển 
lãm là 1-12-1901. Tuy nhiên, do một số lý 
do, ngày 16-11-1902, Triển lãm Hà Nội lần 
thứ hai mới chính thức được khai mạc và 
kéo dài đến ngày 15-2-1903. 


Toà nhà lớn cho Triển lãm được xây dựng 
vào đâu năm 1901, do kiến trúc sư Aldophe 
Bussy thiết kế và được khánh thành vảo 
tháng 2-1902. Sau đó, địa điểm này trở 
thành Bảo tàng Nông nghiệp- Thương mại- 
Công nghiệp. Cũng tại đây, Hội chợ Hà Nội 


lần thứ nhất được tô chức từ ngày 15 đến 3I1- 
12-1918. Năm 1923, Bảo tàng được đối tên 
thành Bảo tàng Maurice Long, tên của Toàn 
quyên Đông Dương từ năm 1920 đến 1923. 


La première expostion â Hanol ewt lieu le I5 
mars l1897 au ChamD des lefrés, rue Tràng 
Thị. 


En 1899, le (ouverneur (Ténéral de Ủ Indo- 
chine Paul Doumer siena un arrÊté relaHƒ d 
Í 'organisatlon de la deuxième exposition de 
produits qøricoles, Industfrlels ef artIsiiques 
de la France, des colonies ef des pays đ Fx- 
trême-Orient. Cetfe seconde eXposifion 

dÌ une envergure pÌus Importanfte ef pÏus 
lonsgue que la preInière nécessitfa des au- 
foriItés le cholx đun lieu pÌús adaplé. Le site 
choisi ƒuf le ChampD de courses (acfuel 
Palais de l'AmiHẻ, au 91, rue Trần Hưng 
Đạo). L expostfion prévue le ler décembre 
1901 fut Inaugurée le l6 novembre T902 ef 
dura Jusạu aw I5 ƒévrier 1903. 


Le bátImenft principal destiné ä qccuelllir 

Ï 'exposttion ƒut mis en chantier au débuft 
1901 suivant les pÏans de Ì architecte Al- 
dophe Bussy ef Inaugurẻ en ƒévrier I902. 
Par la suite, 1Ì ƒut transƒormé en Musée de 

L Agriculture, dụ Commerce et de Ì lndus- 
trie. La premiere Foire de Hanoi y ƒutf éøale- 
menf oreanisée, du I5 au 3] décembre I916. 
Em 1923, le Musée ƒut rebapiisẻ Musée Mau- 
rice Long, nom đu ŒGotverneur (énéral de 

Ù Indochine de T920 à 1923. 
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Bản can Bảo tàng Maurice Long, lập năm 1938, kích thước gốc 
49cm x 36cm, không phi rõ tỉ lệ, kí hiệu tra tìm RST3605-PL00484, 
CAOM 

Calque du musée Maurice Long dat¿ I1938, dimensions originales 
49cm x 36cm, sans échelle, cote RST3605-PL00464, C1OM 


Ảnh Bảo tảng Maurice Long chụp nhân lễ khánh thành ngày 26/2/1902, 
kích thước gốc 17 em x 23 em, kí hiệu tra tìm RST72609, CANI. 
Photo du Musée Maurice Long lors de son inauguration le 26/2/1902, 
diumnensions originales I7 cm x 23 cm, cotfe RST72609, CAN. 
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CÂU LONG BIÊN 
Pont Doumer 


oản quyên Đông Dương Paul Doumer chính thức nhậm chức năm 1897. 

Ngay sau đó, ông đã đưa ra ý tưởng xây dựng một cây cầu lớn bắc qua 

Sông Hồng dai 1600 m. Rất nhiều ý kiên cho răng đó là một ý tưởng 
điên rô, không thê thực hiện được. 


Mặc dù vậy, lễ khởi công xây dựng cây câu vẫn được tiên hành ngày 12/9/1898 
VỚI sự hiện diện của Paul Doumer và các quan chức người Pháp và người Việt. 
Cây câu này được Hãng Daydé & Pillé thiết kế và thi công theo đồ án B với kinh 
phí dự thâu là 5.116334 ancs. Đây là cây câu sắt dài 1682 m được thiết kê theo 
kiêu rầm chìa và đã được sử dụng lần đâu tiên để xây dựng câu Tolbiac trên 
chuyên đường sắt từ Paris đến Orléans. Tông chi phí cho công trình này lên đến 
6.200.000 francs, tiêu tôn hết 30.000 m3 đá và 5.300 tân thép. Cây câu này khánh 
thành năm 1902. Cây câu được đặt tên là cầu Doumer, người đưa ra ý tưởng xây 
dựng cây câu này. Ngày nay, cây câu này được đổi tên là cầu Long Biên. 


Le ŒGouverneur (énéraql de Ì `Indochine Paul Doumer pri officlellemenf ses 
ƒoncHons en l§97. 4ussitôt, 1Í qvanca Ì 1dée de construire un grand pon† d une 
loneueur de I600m traversant le ƒleuve RÑouge. BequcOuPp Irouvẻrenf ce proJef 
IrréalIste. 


Cependant, la mise en chanHier du ponf euf hieu le l2 septembre l896 en 
présence de Paul Doumer et de haufs ƒoncHonnaires ƒfanCdis ef Vietnam1€Hs. 
Le ponf ƒut concu et consfruit par Ì enfreprise laydé & PIHll¿ gHI concréfisa 
aqInsi le proJet B pour un InvesfIssemenf IniHal de 5. l]6. 334 francs. Ce ponf en 
ƒer, long de l6S2 m est de type â travées avec porte-d-ƒaux. Le prernier đu 
øenre ƒut le pon† lolbiac sur la ligne ƒerroviaire relant Paris à Orlcans. Le 
codit réel du Pont Doumer s éleva â 6.200.000 francs. Ón a đu uiiser 30.000 
m3 de pierre eí 5.300 tonnes d acier. Le ponf ƒut Inaueurẻ en 1902. HÌ fut bap- 
Isé Doumner en hommage â Ì TniHateur du proJet. {HJourd hư, 1Ì a cté 
renommé Long BIÊn. 
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Khánh thành lối lên cầu Doumer ngày 25/4/1924, kí hiệu tra tìm N52-00004, ngăn 47- 
00004, ISS 

Inaugurafion đe la voie d accẻs dụ Pont Doumer le 25/4/1924, cote N52-00004, case 
47-00004, IISS 




















Bản vẽ mặt đứng và mặt cắt đọc nhịp cầu đài 51m200 với các rằm chìa của các nhịp 
cầu dải 75m của cầu Doumer, tỉ lệ 1/20, do Công ty Le Brun Daydé & Pillé thiết kế 
năm 1897, kích thước sốc 57 cm x 80 cm, kí hiệu tra tìm RSTó531, CANI. 

Elévation et coupe traversale dụ racordement đes travées de 5 Im 200 avec les porte à 
ƒaux des travées de 75m00 đu Pont Doumer au 1/20, datée 1897, dressée par Ì éfablisse- 
ments Daydé & PHHéẻ, dimensions originales 70 cm xI3U cm, cote RST653l, CẢẠN. 


Bản vẽ mặt đứng toàn thê các nhịp câu dải 75 m với rầm chìa và nhịp dài 51m200 
của cầu Doumer, tỉ lệ 1/1000 do Công ty Le Brun Daydé & Pillé thiết kế năm 
1897, kích thước gôc 50 em x 183 cm, kí hiệu tra tìm RST6531, CANI. 
Elevation de Ï ensemble des travées de 751mn000 avec porte ä ƒaux eft travées de 
31m200 du pont Doumer au 1/1000, datée 1897, dressée Ì établissemenfs le brun 
Daydẻ & PIHlHé, dimensions originales 50 cm x 183 cm, cotfte RŠT653l, CAN. 
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